
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh ph c 

Bản án số: 14/2023/HS-ST 

Ngày: 28-3-2023 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Ngọc Tuyền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tr  ng   u B nh; 

2. Bà Nguy n Th  Kim Phi. 

- Thư ký phiên toà: Bà Tr n Th  Tuy t - Th  ký Tòa án nhân dân huyện 

D u Ti ng, tỉnh B nh D  ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Th     ng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D u Ti ng, 

tỉnh B nh D  ng, xét xử s  thẩm công khai vụ án h nh sự thụ lý số: 

05/2023/TLST- S ngày 07 tháng 02 năm 2023 theo Quy t đ nh đ a vụ án ra xét 

xử số: 11/2023/QĐXXST- S ngày 14 tháng 3 năm 2023, đối v i các    cáo: 

1. Nguy n  ăn T, sinh năm 1976, tại Thái B nh; N i c  tr :  p V, x  Đ, 

huyện D, tỉnh B nh D  ng; nghề nghiệp: Công nhân; tr nh độ học vấn: 09/12; 

dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt Nam; con ông 

Nguy n  ăn Đ1, sinh năm 1938  đ  ch t  và  à Nguy n Th  O, sinh năm 1940 

 đ  ch t ;    cáo c  v  tên Tr nh Th  Tr c G, sinh năm 1980, c  02 ng  i con, 

l n sinh năm 2006, nh  sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không. B  cáo    tạm 

gi , tạm giam t  ngày 04/7/2022 đ n ngày 01/12/2022. C  mặt. 

2. Tr nh Th  Tr c G, sinh năm 1980, tại B nh D  ng; N i c  tr :  p V, 

x  Đ, huyện D, tỉnh B nh D  ng; nghề nghiệp: Nội tr ; tr nh độ học vấn: 08/12; 

dân tộc: Kinh; gi i tính: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt Nam; con ông 

Tr nh Trọng C2, sinh năm 1957 và  à    ng Th  Thanh L, sinh năm 1958;    

cáo c  ch ng tên Nguy n  ăn T, sinh năm 1976, c  02 ng  i con, l n sinh năm 

2006, nh  sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không. B  cáo    tạm gi  t  ngày 

04/7/2022 đ n ngày 14/7/2022. C  mặt. 

3. Nguy n Th  H, sinh năm 1957, tại B nh D  ng; N i c  tr : Khu phố 7, 

th  trấn D, huyện D, tỉnh B nh D  ng; nghề nghiệp: Buôn  án; tr nh độ học vấn: 
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02/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt Nam; con 

ông Nguy n  ăn Y, sinh năm 1925  đ  ch t  và  à Nguy n Th  K, sinh năm 

1930  đ  ch t ;    cáo c  ch ng tên Lê Thanh R, sinh năm 1964  đ  ly hôn , c  

04 ng  i con, l n nhất sinh năm 1983, nh  nhất sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: 

Không. Nhân thân: Ngày 22/9/2010,    cáo    Toà án nhân dân huyện D xử phạt 

16 tháng t  nh ng cho h ởng án treo, th i gian thử thách 25 tháng 26 ngày tại 

 ản án số 62/2010/ SST ngày 22/9/2010 về tội đánh  ạc. C  mặt. 

4. D  ng Th  T1, sinh năm 1981, tại B c Ninh; N i c  tr : Khu phố 4B, 

th  trấn D, huyện D, tỉnh B nh D  ng; nghề nghiệp: Bán vé số; tr nh độ học vấn: 

01/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt Nam; con 

ông D  ng  ăn E  không r  năm sinh, đ  ch t  và  à Đoàn Th  E1, sinh năm 

1941;    cáo c  ch ng tên Tr n  ăn E2, sinh năm 1978, c  02 ng  i con, l n 

sinh năm 1999, nh  sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không. C  mặt. 

5. Nguy n  ăn H1, sinh năm 1957, tại B nh D  ng; N i c  tr :  p C1, 

x  Đ2, huyện D, tỉnh B nh D  ng; nghề nghiệp: Không; tr nh độ học vấn: 

03/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt Nam; con 

ông Nguy n  ăn Q  không r  năm sinh, đ  ch t  và  à Nguy n Th  Q1  không 

r  năm sinh, đ  ch t ;    cáo c  v  tên Phạm Th  Q2, sinh năm 1960, c  03 

ng  i con, l n nhất sinh năm 1981, nh  nhất sinh năm 1990; tiền án, tiền sự: 

Không. C  mặt. 

6. Tr n   u P, sinh năm 1974, tại Thành phố    Chí Minh; HKTT: Số 

439/36/11,    Ngọc S, ph  ng A2, qu n B1, Thành phố    Chí Minh. Tạm tr : 

Khu phố 1, th  trấn D, huyện D, tỉnh B nh D  ng; nghề nghiệp: Phụ h ; tr nh độ 

học vấn: 05/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch:  iệt 

Nam; con ông Nguy n  ăn S2, sinh năm 1933  đ  ch t  và  à Tr n Th  S3, sinh 

năm 1947;    cáo c  v  tên Tr n Thanh S4, sinh năm 1982, c  04 ng  i con, l n 

nhất sinh năm 2001, nh  sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không. C  mặt. 

-     i c  qu  n   i  N v   iên qu n   n v  án: 

  Ông Đ  Đ c M,sinh năm 1988. N i c  tr :  p C1, x  Đ2, huyện D, 

tỉnh B nh D  ng. Xin v ng mặt 

  Ông Phạm   ng T2,sinh năm 1966. N i c  tr :  p B2, x  P3, huyện 

D3, tỉnh Tây Ninh. Xin v ng mặt 

  Bà Tr n Th  Ngọc P1,sinh năm 1964. N i c  tr : Khu phố 3, th  trấn D, 

huyện D, tỉnh B nh D  ng. Xin v ng mặt 

  Ông Phan   u H2,sinh năm 1971. N i c  tr :  p C1, x  Đ2, huyện D, 

tỉnh B nh D  ng. Xin v ng mặt 

  Bà Nguy n Th  Ngọc H3,sinh năm 1955. N i c  tr :  p A1, x  Đ2, 

huyện D, tỉnh B nh D  ng. Xin v ng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu c  trong h  s  vụ án và di n  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đ  c t m t t nh  sau: 

Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G là v  ch ng. T  ngày 18/6/2022 T và 

G làm chủ đề, tổ ch c  án lô số đề cho 07 ng  i g m: D  ng Th  T1, Nguy n 

Th  H, Nguy n   u N, Nguy n  ăn H1, Đ  Đ c M, Phạm   ng T2, Tr n Th  

Ngọc P1 tại nhà của T, G tại ấp X, x  Đ, huyện D, tỉnh B nh D  ng. T và G 

chuẩn    giấy,   t, máy tính và điện thoại di động Samsung Galaxy A12 số thuê 

bao 0344722278, 0378738163 để phục vụ cho việc  án lô số đề.  àng ngày, T 

hoặc G sẽ thay nhau nh n ph i đề đài Miền Nam tr  c 16 gi  và đài Miền B c 

tr  c 18 gi  hàng ngày. 

  nh th c đánh  ạc đ  c thua  ằng tiền d  i h nh th c ghi số đề nh  sau: 

ng  i mua số đề sẽ cung cấp cho ng  i  án số đề  c  thể là chủ đề hoặc th  ký 

ghi đề  trực ti p hoặc qua tin nh n, cuộc gọi điện thoại các thông tin mà họ lựa 

chọn về đài xổ số ki n thi t, con số, h nh th c đánh và số tiền c  c. Sau đ  

ng  i  án số đề nh n tiền hoặc ghi n  t  ng  i ch i r i ghi các thông tin trên 

vào một mảnh giấy r i giao cho ng  i ch i hoặc nh n tin thể hiện đ ng ý qua 

điện thoại. Th  ký ghi đề sẽ tổng h p các con số, h nh th c đánh, số tiền … mà 

ng  i ch i đ  mua r i gửi ph i đề qua tin nh n điện thoại, hay gọi điện cho chủ 

đề. Sau khi c  k t quả xổ số th  các  ên dựa trên k t quả xổ số của các đài đ  lựa 

chọn  i t tỷ lệ đ  c thua, chủ đề thanh toán tiền tr ng cho th  ký ghi đề hoặc 

ng  i mua để th  ký ghi đề thanh toán cho ng  i mua đề n u họ tr ng th ởng. 

Cụ thể, chủ đề T và G nh n ph i đề thông qua tin nh n điện thoại đối v i 

D  ng Th  T1 qua số điện thoại 0919483734, v i Đ  Đ c M qua số điện thoại 

0989461561, v i Phạm   ng T2 qua số điện thoại 0987800579, v i Tr n Th  

Ngọc P1 qua số điện thoại 0976944570 và nh n ph i đề thông qua cuộc gọi đối 

v i Nguy n   u N qua số điện thoại 0353619575, v i Nguy n  ăn H1 qua số 

điện thoại 0981663374 và 0354303548, v i Nguy n Th  H qua số điện thoại 

0389817319 và 0974379252 (n u nhận phơi    qu  cuộc  ọi thì G hoặc T sẽ  hi 

âm cuộc  ọi  ại  ể  ối chi u). Sau khi nh n ph i đề G hoặc T sẽ tổng h p ph i 

đề vào nh ng t  giấy đ  chuẩn    sẵn. Khi c  k t quả xổ số th  G hoặc T sẽ đối 

chi u k t quả xổ số của đài Miền Nam, đài Miền B c v i các số trên ph i đề mà 

con  ạc đ  mua n u tr ng th ởng th  G hoặc T sẽ lấy tiền tr ng tr  đi tiền ph i 

đề, sau đ  nh n tin tổng số tiền mua  án lô số đề cho t ng con  ạc. Tiền mua 

 án lô số đề sẽ giao d ch v i con  ạc vào ngày hôm sau. Tổng số tiền T và G thu 

l i  ất chính trong th i gian làm chủ đề là 20.000.000 đ ng (H i m ơi triệu 

 ồn ). 

Nguy n Th  H  án lô số đề cho một ng  i phụ n  không r  lai l ch và Tr n 

  u P r i giao lại ph i đề cho T, G để h ởng tiền hoa h ng. Số tiền hoa h ng H 

c  đ  c H đ  sử dụng để mua lô số đề của T G.  

Nguy n  ăn H1  án cho Nguy n Th  Ngọc H3, Phan   u H2 và 06 ng  i 

không r  nhân thân lai l ch r i giao lại ph i đề cho T, G để h ởng tiền hoa h ng. 

Tổng số tiền H1 thu l i  ất chính khoảng 1.000.000 đ ng. 
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D  ng Th  T1, Phạm   ng T2, Đ  Đ c M, Tr n Th  Ngọc P1 tự    tiền ra 

để mua lô số đề của G và T. 

Nguy n   u N  án lô số đề cho 05 ng  i r i giao lại ph i đề cho T, G để 

h ởng tiền hoa h ng. Ttuy nhiên do N đ  ch t nên không c  căn c  để xác đ nh 

nh ng ai đ  mua lô số đề của N. 

Dựa trên đài xổ số Miền Nam và đài Miền B c T và G th a thu n các 

h nh th c và tỷ lệ đặt c  c, tỷ lệ th ng cho các con  ạc nh  sau: 

Theo k t quả xổ số Mi n   m: 

- Ghi số Đ u t c là đặt c  c vào cặp số giải 08  Tám  trong 01 đài xổ số 

ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân v i 01, tỷ lệ th ng  ằng số 

tiền đặt c  c nhân 75 ( ối với T1, H, H1), nhân 74 ( ối với T2, M, N). 

- Ghi số Đuôi t c là đặt c  c vào cặp số cuối của giải đặc  iệt trong 01 

đài xổ số ki n thi t mở trong ngày. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 

01, tỷ lệ th ng  ằng số tiền đặt c  c nhân 75 ( ối với T1, H, H1), nhân 74 ( ối 

với T2, M, N). 

- Bao lô 02 con số t c là đặt c  c vào cặp số cuối của 18 lô số trong 01 

đài xổ số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 18, tỷ lệ th ng 

 ằng số tiền đặt c  c nhân 75 ( ối với T1, H, H1), nhân 74   ối với T2, M, N). 

- Bao lô 03 con số t c là đặt c  c vào  a số cuối của 17 lô số của 01 đài 

xổ số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 17,  tỷ lệ th ng  ằng 

số tiền đặt c  c nhân 650 ( ối với T1, H, H1), nhân 640 ( ối với T2, M, N). 

- Xỉu chủ t c là đặt c  c vào  a số cuối của giải 07  Bảy  và giải đặc  iệt 

của 01 đài xổ số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 02, tỷ lệ 

th ng  ằng số tiền đặt c  c nhân 650   ối với T1, H, H1), nhân 640 ( ối với T2, 

M, N). 

- Đá thẳng t c là đặt c  c vào 02 cặp số cuối của 18 lô số của 01 đài xổ 

số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 36, tỷ lệ th ng  ằng số 

tiền đặt c  c nhân 650  đối v i T1, H, H1 , nhân 640 ( ối với T2, M, N). 

- Đá chéo t c là đặt c  c vào 02 cặp số cuối của 36 lô số của 02 đài xổ số 

ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 72, tỷ lệ th ng  ằng số tiền 

đặt c  c nhân 550 ( ối với T1, H, H1 , nhân 540  đối v i T2, M, N). 

Theo k t quả xổ số Mi n Bắc: 

- Đánh đ u đuôi t c là đặt c  c vào 05 cặp số của giải 07  Bảy  và giải 

đặc  iệt của đài xổ số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 05, tỷ 

lệ th ng là  ằng số tiền đặt c  c nhân 94   ối với T1, H, N, P1 , nhân 93 ( ối 

với T2, H1 , nhân 92   ối với M). 

- Bao lô 02 con số t c là đặt c  c vào cặp số cuối của 27 lô số của đài xổ 

số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 27,  tỷ lệ th ng  ằng số 

tiền đặt c  c nhân 94 ( ối với T1, H, N, P1 , nhân 93   ối với T2, H1 , nhân 92 

( ối với M). 
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- Bao lô 03 con số t c là đặt c  c vào  a số cuối của 23 lô số của đài xổ 

số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 23,  tỷ lệ th ng  ằng số 

tiền đặt c  c nhân 740   ối với T1, H, N, P1 , nhân 730   ối với T2, H1 , nhân 

720 ( ối với M). 

- Đánh xỉu chủ t c là đặt c  c vào  a số cuối của giải 06  Sáu  và giải đặc 

 iệt của đài xổ số ki n thi t. Tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 04, tỷ lệ 

th ng  ằng số tiền đặt c  c nhân 740   ối với T1, H, N, P1 , nhân 730   ối với 

T2, H1 , nhân 720   ối với M). 

- Đá t c là đặt c  c vào 02 cặp số cuối của 27 lô số của đài xổ số ki n 

thi t. tỷ lệ đặt c  c  ằng số tiền đặt c  c nhân 54,  tỷ lệ th ng  ằng số tiền đặt 

c  c nhân 740   ối với T1, H, N, P1 , nhân 730   ối với T2, H1 , nhân 720   ối 

với M). 

Quá tr nh điều tra xác đ nh t  ngày 18/6/2022 đ n ngày 04/7/2022 

Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G đ   án lô số đề cho 07 ng  i theo k t quả xổ 

số đài Miền Nam và Miền B c. Quá tr nh điều tra chỉ xác đ nh đ  c các con số, 

số tiền đặt c  c vào đài xổ số của các tỉnh trong ngày đài Miền Nam và đài Miền 

B c của D  ng Th  T1, Phạm   ng T2, Đ  Đ c M, Tr n Th  Ngọc P1. Đối v i 

Nguy n Th  H, Nguy n  ăn H1 và Nguy n   u N chỉ xác đ nh đ  c cụ thể ngày 

04/7/2022 các ngày còn lại chỉ xác đ nh đ  c tiền th ng c  c, không xác đ nh 

đ  c các con số, số tiền đặt c  c vào đài xổ số của các tỉnh trong ngày đài Miền 

Nam và đài Miền B c.    v y đối v i Nguy n Th  H và Nguy n  ăn H1 chỉ xác 

đ nh tiền tr ng trên 5.000.0000 đ ng đối v i đài Miền B c và tiền tr ng trên 

15.000.000 đ ng của đài Miền Nam nh ng ngày xổ số 03 tỉnh để làm căn c  xác 

đ nh là một l n phạm tội. 

T  ngày 18/6/2022 đ n ngày 04/7/2022 Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c 

G  án lô số đề cho D  ng Th  T1, Nguy n Th  H, Nguy n   u N, Nguy n  ăn 

H1, Đ  Đ c M, Phạm   ng T2, Tr n Th  Ngọc P1, số tiền đánh  ạc cụ thể t ng 

ngày, t ng đài, t ng ng  i nh  sau: 

1. Ngày 18 tháng 6 năm 2022  

Đài Mi n Bắc: Số tiền đánh  ạc gi a T, G v i Nguy n Th  H là 1.880.000 

đ ng. 

2. Ngày 21 tháng 6 năm 2022 

Đài Mi n Bắc: Số tiền đánh  ạc gi a T, G v i D  ng Th  T1, Phạm   ng 

T2, Đ  Đ c M, Nguy n   u N và Tr n Th  Ngọc P1 là 45.411.000 đ ng. Trong 

đ :  

- Số tiền đánh  ạc v i D  ng Th  T1 là: 215.000  ồn , cụ thể: 

  Số 68  ao lô 5.000 đ ng, v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 135.000 

đ ng, số tiền thực t  T, G lấy của T1  là 129.600 đ ng. 

  Số 979, 939 Xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

80.000 đ ng, số tiền thực t  T, G lấy của T1 là 76.800 đ ng. 
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- Số tiền đánh  ạc v i Phạm   ng T2 là 750.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi 150.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

750.000 đ ng, số tiền thực t   T, G lấy của T2 là 720.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Đ  Đ c M là 940.000  ồn , cụ thể: 

  Số 49 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

250.000 đ ng, số tiền thực t  T, G lấy của M là 240.000 đ ng. 

  Số 48 đánh đ u đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 96.000 đ ng. 

  Số 44 đánh đ u đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

50.000 đ ng, số tiền thực t  là 48.000 đ ng. 

  Số 18-29 đánh đá 5.000 đ ng theo v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 37-42 đánh đá  5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Nguy n   uN là 33.010.000  ồn . 

- Số tiền đánh  ạc v i Nguy n  ăn H1 là 6.696.000  ồn . 

- Số tiền đánh  ạc v i Tr n Th  Ngọc P1 là 3.800.000  ồn , cụ thể: 

  Số 28, 32, 77  ao lô 10.000 đ ng v i số tiền là 810.000 đ ng, số tiền 

thực t  là 777.600 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, P1 th ng c  c số 28 đ  c 

1.880.000 đ ng. 

  Số 28-32-77 đá vòng 5.000 đ ng v i số tiền là 810.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 777.600 đ ng. 

  Số 328, 932, 077 Xỉu chủ 25.000 đ ng v i số tiền là 300.000 đ ng, số 

tiền thực t  là 288.000 đ ng. 

3. Ngày 22 tháng 6 năm 2022 

Đài Đ ng Nai: Số tiền đánh  ạc gi a T G v i T1, T2 là 46.985.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 45.550.000  ồn , cụ thể: 

  Số 28, 77, 50  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 28  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 

đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

  Số 52, 39  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

  Số 21  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 29, 08, 80, 23, 87  ao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 
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c  c là 9.000.000 đ ng, số tiền thực t  là 6.750.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ 

số, T1 th ng c  c số 08 đ  c 7.500.000 đ ng. 

  Số 79, 97, 63, 36, 12, 21  ao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 10.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 8.100.000 đ ng. Sau khi c  k t quả 

xổ số T1 th ng c  c số 36 đ  c 7.500.000 đ ng. 

  Số 629  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 850.000 

đ ng, số tiền thực t  là 637.500 đ ng. 

  Số 12,52,92,10,72,32,28,68 đánh đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo 

tỷ lệ đặt c  c là 400.000 đ ng, số tiền thực t  là 300.000 đ ng. 

  Số 50 đánh đ u 240.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

240.000 đ ng, số tiền thực t  là 180.000 đ ng. 

  Số 12,52,92 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

30.000 đ ng, số tiền thực t  là 22.500 đ ng. 

  Số 28, 68 Đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 40.000 

đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 50 Đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 60.000 

đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 752, 939, 979, 978 Xỉu chủ 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 629 Xỉu chủ 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 79-97, 63-36, 12-21 Đá thẳng 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 3.240.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.430.000 đ ng. 

  Số 08-80, 23-87 Đá thẳng 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 3.600.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.700.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 1.435.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52, 77 đánh đ u đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 400.000 đ ng, số tiền thực t  là 300.000 đ ng.  

  Số 73 đánh đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng.  

  Số 59 đánh đ u 600.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

600.000 đ ng, số tiền thực t  là 450.000 đ ng.  

  Số 149 đánh xỉu chủ 40.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 80.000 đ ng, số tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

Đài C n Th : Số tiền T, G đánh  ạc v i D  ng Th  T1 là 14.580.000 

đ ng, cụ thể: 

  Số 21  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 
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  Số 79, 97, 63, 36, 12, 21  ao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 10.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 8.100.000 đ ng. 

  Số 79-97, 63-36, 12-21 Đá thẳng 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 3.240.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.430.000 đ ng. 

Đài S c Trăng: Số tiền T, G đánh  ạc v i D  ng Th  T1 là 540.000 đ ng, 

cụ thể: số 21  ao lô 30.000 đ ng, số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 đ ng, số 

tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

Nguy n   u N, ngày 22/6/2022, số tiền tr ng theo k t quả xổ số đài Miền 

Nam là 7.125.000 đ ng (03  ài) 

 Đài Miền B c: Số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N, H1  là 

40.385.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 32.050.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 

đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 76,77  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 05  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. 

  Số 12, 21, 02, 83, 58, 85, 80, 45, 35, 53  ao lô 100.000 đ ng v i tổng số 

tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 27.000.000 đ ng, số tiền thực t  là 25.920.000 đ ng. 

  Số 580  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.150.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.104.000 đ ng. 

  Số 580 Xỉu chủ 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

200.000 đ ng, số tiền thực t  là 192.000 đ ng. 

  Số 80 Đ u đuôi 200.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.000.000 đ ng, số tiền thực t  là 960.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i  Phạm   ng T2 là 1.080.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 500.000 đ ng, số tiền thực t  là 480.000 đ ng. 

  Số 41-14 đánh đá 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

  Số 477 đánh xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 38.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i  M là 4.920.000, cụ thể: 

  Số 93, 11, 52, 77 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. Sau khi c  k t quả 

xổ số M th ng c  c số 93 đ  c 920.000 đ ng. 

  Số 89, 68 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 
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c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ 

số M th ng c  c số 68 đ  c 1.840.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 940.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 1.395.000 đ ng. 

4. Ngày 23 tháng 6 năm 2022 

Đài Tây Ninh: Số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M là 25.285.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 22.890.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 38  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 

đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 17, 47  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 28, 29, 45, 54, 15, 51, 58, 85 Bao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền 

theo tỷ lệ đặt c  c là 14.400.000 đ ng, số tiền thực t  là 10.800.000 đ ng. 

  Số 12, 92 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 52 Đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 100.000 

đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 37, 77 Đ u 200.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

400.000 đ ng, số tiền thực t  là 300.000 đ ng. 

  Số 12, 92 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 52 Đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

+ Số 37, 77 Đuôi 40.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 80.000 

đ ng, số tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

  Số 38 Đ u Đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 28-29, 45-54, 15-51 Đá thẳng 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 5.400.000 đ ng, số tiền thực t  là 4.050.000 đ ng. 

  Số 58-85 Đá chéo 25.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.350.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 1.675.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 459, 910, 543 đánh  ao lô 25.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.275.000 đ ng, số tiền thực t  là 956.250 đ ng. 

  Số 52, 58 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 
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  Số 01 đánh đ u đuôi 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 60.000 đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 43 đánh đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

 Số 01 đánh  đuôi 40.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 720.000 đ ng, cụ thể: Số 56, 11, 75, 89 đánh 

 ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 720.000 đ ng, số 

tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

Đài An G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 6.330.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 5.610.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 38  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 

đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 58, 85 Bao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

3.600.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.700.000 đ ng. 

  Số 38 Đ u Đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 58-85 Đá chéo 25.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.350.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 720.000 đ ng, cụ thể: Số 56, 11, 75, 89 đánh 

 ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 720.000 đ ng, số 

tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

Đài B nh Thu n: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, M là 858.000 đ ng 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 138.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 37  ao lô 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 18.000 

đ ng, số tiền thực t  là 13.500 đ ng. 

  Số 37, 77 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

+ Số 37, 77 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 720.000 đ ng, cụ thể: Số 56, 11, 75, 89 đánh 

 ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 720.000 đ ng, số 

tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

Nguy n   u N ngày 23/6/2022, số tiền tr ng c  c theo k t quả xổ số đài 

Miền Nam đ  c số tiền 5.100.000 đ ng; Nguy n  ăn H1 tr ng 1.125.000 đ ng 

(03  ài) 
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Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 T2, M, N, H1 là 

67.818.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 46.510.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 39, 52, 77, 37, 07, 87, 29, 92  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo 

tỷ lệ đặt c  c là 2.160.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.073.600 đ ng. Sau khi c  k t 

quả xổ số T1 th ng c  c số 92 đ  c số tiền 940.000 đ ng. 

  Số 81 Bao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số th ng 

c  c số 81 đ  c số tiền 4.700.000 đ ng. 

  Số 12, 21, 02, 42 Bao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 10.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 10.368.000 đ ng. Sau khi c  k t quả 

xổ số th ng c  c số 12 đ  c số tiền 9.400.000 đ ng, số 42 đ  c số tiền 9.400.000 

đ ng. 

  Số 79 Đ u đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

50.000 đ ng, số tiền thực t  là 48.000 đ ng. 

  Số 21 Đ u đuôi 300.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.500.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.440.000 đ ng. 

  Số 07-87 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 

đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 29-92 Đá 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

  Số 02-42, 12-21 Đá 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

5.400.000 đ ng, số tiền thực t  là 5.184.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 270.000 đ ng, cụ thể: Số 51-04 đánh đá 5.000 

đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 đ ng, số tiền thực t  là 

259.200 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 3.645.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 89 đánh  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 77, 24 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 79, 97, 11 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 27 đánh  ao lô 35.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

945.000 đ ng, số tiền thực t  là 907.200 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 3.090.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 14.303.000 đ ng. 

5. Ngày 24 tháng 6 năm 2022 
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Đài  ĩnh Long: tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M là 4.793.000 

đ ng trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 3.540.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 29 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 

đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 34, 43, 39, 79 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

  Số 77 Bao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 

đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 52, 92 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 810.000 đ ng. 

  Số 639, 652, 639, 679, 637, 977, 952 Xỉu chủ 15.000 đ ng v i tổng số 

tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 210.000 đ ng, số tiền thực t  là 157.500 đ ng. 

  Số 12, 52 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 29 Đ u 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 60.000 

đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 37, 77 Đ u 200.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

400.000 đ ng, số tiền thực t  là 300.000 đ ng. 

  Số 12, 52 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 29 Đuôi 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 30.000 

đ ng, số tiền thực t  là 22.500 đ ng. 

  Số 37, 77 Đuôi 40.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 80.000 

đ ng, số tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

  Số 92 Đ u đuôi 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

30.000 đ ng, số tiền thực t  là 22.500 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 601.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 820 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 38 đánh đ u  100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 38 đánh đuôi  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

20.000 đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 80 đánh đ u  50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

50.000 đ ng, số tiền thực t  là 37.500 đ ng. 

  Số 80 đánh đuôi  10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

10.000 đ ng, số tiền thực t  là 7.500 đ ng. 
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  Số 820, 459  đánh xỉu chủ  50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 532  đánh  xỉu chủ  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 346  đánh  xỉu chủ  24.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 48.000 đ ng, số tiền thực t  là 36.000 đ ng. 

  Số 959, 149  đánh  xỉu chủ  12.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 48.000 đ ng, số tiền thực t  là 36.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 652.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 52, 40 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 62, 75 đánh  ao lô 2.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 72.000 đ ng, số tiền thực t  là 54.000 đ ng. 

Đài B nh D  ng: tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M là 1.436.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 720.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 29 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 

đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 92 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 29 Đ u 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 60.000 

đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 29 Đuôi 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 30.000 

đ ng, số tiền thực t  là 22.500 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 136.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 532  đánh  xỉu chủ  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 346  đánh  xỉu chủ  24.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 48.000 đ ng, số tiền thực t  là 36.000 đ ng. 

  Số 959, 149  đánh  xỉu chủ  12.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 48.000 đ ng, số tiền thực t  là 36.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Đ  Đ c M là 580.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 52, 40 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 



14 

 

c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

Đài Trà  inh: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 1.120.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 540.000 đ ng, cụ thể: Số 92 Bao lô 30.000 

đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 

405.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 580.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 52, 40 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 3.750.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 600.000 đ ng  03  ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, N, H1, H là 

28.265.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 5.152.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 21, 38  ao lô 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 54.000 

đ ng, số tiền thực t  là 51.840 đ ng. 

  Số 21, 02, 28, 29, 34, 43  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 37, 39, 22, 58  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số 

th ng c  c số 58 đ  c 940.000 đ ng 

  Số 94  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. 

  Số 37-39, 39-77 Đá 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

108.000 đ ng, số tiền thực t  là 103.680 đ ng. 

  Số 02-21, 28-29, 34-43 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.141.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 250.000 đ ng, số tiền thực t  là 240.000 đ ng. 

  Số 25-13, 25-42  đánh đá 7.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 756.000 đ ng, số tiền thực t  là 724.000 đ ng. 

  Số 40 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

135.000 đ ng, số tiền thực t  là 129.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 9.400.000 đ ng. 
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- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 2.232.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H là 10.340.000 đ ng. 

6. Ngày 25 tháng 6 năm 2022 

Đài    Chí Minh: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 là 4.340.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 3.965.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 17, 29 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 th ng 

c  c số 17 đ  c 375.000 đ ng. 

  Số 34, 43, 63, 37 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 

th ng c  c số 43 đ  c 750.000 đ ng. 

  Số 01 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 284 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 170.000 

đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

  Số 38 Đ u 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 40 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 50.000 

đ ng, số tiền thực t  là 37.500 đ ng. 

  Số 52 Đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 100.000 

đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 78, 80 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 53 Đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 06, 19, 27 Đ u đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 39, 79 Đ u đuôi 120.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

480.000 đ ng, số tiền thực t  là 360.000 đ ng. 

  Số 34-43 Đá thẳng 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 375.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 943 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 36 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 
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  Số 943 đánh xỉu chủ 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

  Số 736 đánh xỉu chủ 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 60.000 đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 454, 149, 471 đánh xỉu chủ 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ 

lệ đặt c  c là 90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

Đài Long An: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 là 3.066.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 2.816.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 39 Bao lô 7.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 126.000 

đ ng, số tiền thực t  là 94.500 đ ng. 

  Số 17, 37, 77, 37 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

  Số 52 Bao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 900.000 

đ ng, số tiền thực t  là 675.000 đ ng. 

  Số 01 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 284 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 170.000 

đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

  Số 40 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 50.000 

đ ng, số tiền thực t  là 37.500 đ ng. 

  Số 80 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 10.000 

đ ng, số tiền thực t  là 7.500 đ ng. 

  Số 06 Đ u đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 34-43 Đá thẳng 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Phạm   ng T2 là 250.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 36 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 736 đánh xỉu chủ 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 60.000 đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 454, 149, 471 đánh xỉu chủ 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ 

lệ đặt c  c là 90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

Đài B nh Ph  c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 là 660.000 đ ng, cụ 

thể: 

  Số 01 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 
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  Số 06 Đ u đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

Đài   u G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i D  ng Th  T1 là 2.910.000 

đ ng , cụ thể: 

  Số 01 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số th ng c  c số 01 

đ  c 2.250.000 đ ng. 

  Số 06 Đ u đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 4.125.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 10.200.000 đ ng  04  ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N, H1 và H là 

52.382.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 10.895.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 32, 33, 34, 43  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số 

th ng c  c số 33 đ  c 940.000 đ ng, số 43 đ  c 1.880.000 đ ng. 

  Số 38  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 405.000 

đ ng, số tiền thực t  là 388.800 đ ng. 

  Số 77  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số T1 

th ng c  c số 77 đ  c 4.700.000 đ ng. 

  Số 34-43 Đá 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 970.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh đ u đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 500.000 đ ng, số tiền thực t  là 480.000 đ ng.  

  Số 20-02 đánh đá  5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng.  

  Số 752, 767  đánh xỉu chủ  20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 160.000 đ ng, số tiền thực t  là 153.600 đ ng.  

  Số 283  đánh xỉu chủ  10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 38.400 đ ng.  

- Số tiền đánh  ạc v i Đ  Đ c M là 3.215.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 12, 11, 93, 50, 51 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo 

tỷ lệ đặt c  c là 1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. Sau khi c  k t 

quả xổ số th ng c  c số 51 đ  c 920.000 đ ng. 

  Số 148 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 
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135.000 đ ng, số tiền thực t  là 129.600 đ ng. 

  Số 98, 89 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 6.550.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 12.192.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H là 18.560.000 đ ng. 

6. Ngày 26 tháng 6 năm 2022 

Đài Tiền G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 4.795.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.440.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 01, 02, 34, 43 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

  Số 01-02, 34-43 Đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 3.085.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 03, 43, 83  đánh  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 2.700.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.025.000 đ ng. 

  Số 978  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 03, 43, 83  đánh đ u đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 300.000 đ ng, số tiền thực t  là 225.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 270.000 đ ng, cụ thể: Số 76 đánh  ao lô 

15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 202.500 đ ng. 

Đài Kiên G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T2, M là 3.355.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 3.085.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 03, 43, 83  đánh  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 2.700.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.025.000 đ ng. 

  Số 978  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 03, 43, 83  đánh đ u đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 300.000 đ ng, số tiền thực t  là 225.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 270.000 đ ng, cụ thể: Số 76 đánh  ao lô 

15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 202.500 đ ng. 

Đài Đà Lạt: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i Đ  Đ c M  là 270.000 đ ng, 
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cụ thể: Số 76 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 3.750.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 2.775.000 đ ng  03  ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N là 

12.950.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 8.210.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 01, 02, 34, 43  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng.  

  Số 32, 52, 51, 54, 78  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ 

số th ng c  c số 52 đ  c 940.000 đ ng. 

  Số 12, 48  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số T1 

th ng c  c số 12 đ  c 3.760.000 đ ng. 

  Số 01-02, 34-43 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 270.000 đ ng, cụ thể: Số 81-54 đánh đá 5.000 

đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 đ ng, số tiền thực t  là 

259.200 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.215.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 93, 59 đánh  ao lô 10.000 đ ng theo đài xổ số Miền B c v i tổng số 

tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

  Số 78 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

135.000 đ ng, số tiền thực t  là 129.600 đ ng. 

  Số 93-78, 93-59 đá  5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 3.255.000 đ ng. 

7. Ngày 27 tháng 6 năm 2022 

Đài    Chí Minh: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 

1.445.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 720.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 34, 43 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 34-43 Đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 190.000 đ ng, cụ thể: 
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  Số 310, 914 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 170.000 đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

  Số 191 đánh xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 20.000 đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 535.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 052 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 76 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

Đài Đ ng Tháp: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T2 và M là 1.690.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 1.155.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 659 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 255.000 đ ng, số tiền thực t  là 191.250 đ ng. 

  Số 47 đánh  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

900.000 đ ng, số tiền thực t  là 675.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 535.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 052 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 76 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

Đài Cà Mau: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i Đ  Đ c M là 535.000 đ ng, 

cụ thể: 

  Số 052 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 76 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 4.125.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 18.200.000 đ ng; Nguy n Th  H th ng c  c 16.000.000  03 

 ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N và H1 là 

25.913.000 đ ng, trong đ : 
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- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 5.320.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 12, 21, 34, 43  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 th ng 

c  c số 43 đ  c 940.000 đ ng, số 12 đ  c 470.000 đ ng. 

  Số 19, 32  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số th ng 

c  c số 32 đ  c 940.000 đ ng. 

  Số 04  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng.  

  Số 12-21, 34-43 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 230.000 đ ng, cụ thể: Số 279, 658  đánh  ao 

lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 230.000 đ ng, số tiền 

thực t  là 220.800 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 3.000.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 56, 59  đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, 

M th ng c  c số 59 đ  c 1.380.000 đ ng. 

  Số 74-15, 59-93, 21-27  đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Nguy n   u N là 9.830.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 7.533.000 đ ng. 

8. Ngày 28 tháng 6 năm 2022 

Đài B n Tre: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 1.935.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.540.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 34, 43, 45, 54 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

  Số 88 Đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 34-43, 45-54 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 220.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 28-58 đánh đá thẳng 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 979, 779  đánh xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 40.000 đ ng, số tiền thực t  là 30.000 đ ng. 
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- Số tiền đánh  ạc v i M là 175.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 052  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

Đài  ũng Tàu: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 825.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 200.000 đ ng, cụ thể: 

 Số 19 Đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 88 Đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 625.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 29  đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 26 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 052  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

Đài Bạc Liêu: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 275.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 100.000 đ ng, cụ thể: Số 88 Đ u đuôi 50.000 

đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 

đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 175.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 052 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 6.375.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 2.175.000 đ ng; Nguy n Th  H th ng c  c 7.625.000  03 

 ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 13.615.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 8.885.000 đ ng, cụ thể: 
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  Số 02, 12, 21, 34, 43, 45, 54  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 945.000 đ ng, số tiền thực t  là 907.200 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ 

số T1 th ng c  c số 12 đ  c 470.000 đ ng, số 21 đ  c 470.000 đ ng. 

  Số 19, 52, 68, 78  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số T1 

th ng c  c số 78 đ  c 3.760.000 đ ng. 

  Số 76, 77  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 02-34, 12-21, 34-43, 45-54 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 540.000 đ ng, cụ thể: Số 59-99, 12-42 Đá 

5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 4.190.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 74-37, 29-48, 13-09 đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 71, 72 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. Sau khi c  k t quả  xổ số 

M th ng c  c số 72 đ  c 1.380.000 đ ng 

  Số 37 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. Sau khi c  k t quả  xổ số, M th ng 

c  c số 37 đ  c 920.000 đ ng. 

9. Ngày 29 tháng 6 năm 2022 

Đài Đ ng Nai: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 12.000.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 10.190.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 12, 21 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

- Số 14, 41, 49, 94, 48, 84, 39, 93, 32, 72 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số 

tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 1.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.350.000 đ ng. Sau 

khi c  k t quả xổ số, T1 th ng c  c số 14 đ  c 750.000 đ ng, số 94 đ  c 

750.000 đ ng. 

  Số 51 Bao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 

đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 th ng c  c số 

51 đ  c 1.500.000 đ ng. 

  Số 23, 33 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 810.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số T1 

th ng c  c số 23 đ  c 2.250.000 đ ng. 

  Số 023, 933 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 
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340.000 đ ng, số tiền thực t  là 255.000 đ ng. 

  Số 23, 33 Đ u đuôi 65.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

260.000 đ ng, số tiền thực t  là 195.000 đ ng. 

  Số 023, 933 Xỉu chủ 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 14-41, 49-94 Đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 1.100.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 09, 28, 77  đánh  đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 300.000 đ ng, số tiền thực t  là 225.000 đ ng. 

  Số 09, 28, 77  đánh  đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 150.000 đ ng, số tiền thực t  là 112.500 đ ng. 

  Số 72 đánh đ u 200.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 72 đánh đuôi 150.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

150.000 đ ng, số tiền thực t  là 112.500 đ ng. 

  Số 06 đánh đ u đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 32 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 710.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 53 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 29 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. đài xổ số Đ ng Nai v i tổng số 

tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 529, 052  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 170.000 đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

Đài C n Th : Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 2.950.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 2.240.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 32, 72 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 023, 933 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

340.000 đ ng, số tiền thực t  là 255.000 đ ng. 

  Số 23, 33 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 810.000 đ ng. 
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  Số 23, 33 Đ u đuôi 65.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

260.000 đ ng, số tiền thực t  là 195.000 đ ng. 

  Số 023, 933 Xỉu chủ 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 710.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 53 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 29 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 529, 052  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 170.000 đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

Đài S c Trăng: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i Đ  Đ c M là 710.000 

đ ng, cụ thể: 

  Số 53 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 29 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

  Số 52 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 529, 052  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 170.000 đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 1.850.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 4.600.000 đ ng; Nguy n Th  H th ng c  c 1.950.000  03 

 ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2. M, N và H1 là 

30.224.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 21.920.000 (21.805.000  đ ng, cụ thể: 

  Số 40, 14, 41, 49, 94, 12, 21, 34, 43  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền 

theo tỷ lệ đặt c  c là 1.215.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.166.400 đ ng. Sau khi 

c  k t quả xổ số, T1 th ng c  c số 40 đ  c 470.000 đ ng, số 94 đ  c 470.000 

đ ng, số 41 đ  c 940.000 đ ng. 

 Số 05, 50, 06, 60, 10, 15, 16  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.890.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.814.400  đ ng. Sau khi c  k t quả 

xổ số T1 th ng c  c số 50 đ  c 940.000 đ ng, số 06 đ  c 1.880.000 đ ng. 

  Số 38, 48  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 
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  Số 37, 77, 47, 87  ao lô 40.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 4.320.000 đ ng, số tiền thực t  là 4.147.200 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số T1 

th ng c  c số 77 đ  c 3.760.000 đ ng, số 87 đ  c 3.760.000 đ ng.  

  Số 14-41, 49-94, 12-21, 34-43 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 540.000 đ ng, cụ thể:  Số 18-34, 76-52  đánh 

đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 đ ng, số tiền 

thực t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 925.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 93, 13  đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

  Số 113  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 115.000 đ ng, số tiền thực t  là 110.400 đ ng. 

  Số 93-74  đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 4.700.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 2.139.000 đ ng. 

10. Ngày 30 tháng 6 năm 2022 

Đài Tây Ninh: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 9.838.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 8.288.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 32, 72, 30, 70, 02, 20, 99 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ 

lệ đặt c  c là 1.260.000 đ ng, số tiền thực t  là 945.000 đ ng. 

  Số 49, 69 Bao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 15 Bao lô 25.000 đ ng theo đài xổ số Tây Ninh v i tổng số tiền theo 

tỷ lệ đặt c  c là 450.000 đ ng, số tiền thực t  là 337.500 đ ng, sau khi c  k t quả 

xổ số th ng c  c số 15 đ  c 1.875.000 đ ng. 

  Số 21 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 22, 33, 44, 77 Bao lô 40.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 2.880.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.160.000 đ ng. 

  Số 270, 230, 332 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

255.000 đ ng, số tiền thực t  là 191.250 đ ng. 

  Số 332 Xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

20.000 đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 30-70 Đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 
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  Số 79-65-82 Đá vòng chéo 500 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 108.000 đ ng, số tiền thực t  là 81.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 300.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 36, 76 đánh đ u đuôi  50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 536, 576, 637, 673, 710  đánh  xỉu chủ  10.000 đ ng v i tổng số tiền 

trên theo tỷ lệ đặt c  c là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.250.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 11 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 26, 76, 43, 42 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

  Số 026, 076  đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 170.000 đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

Đài An G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và T2 là 7.653.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 7.353.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 99 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 

đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 49, 69 Bao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 21 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 22, 33, 44, 77 Bao lô 40.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 2.880.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.160.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 

th ng c  c số 44 đ  c 3.000.000 đ ng. 

  Số 332 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 85.000 

đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 332 Xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

20.000 đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 79-65-82 Đá vòng chéo 500 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 108.000 đ ng, số tiền thực t  là 81.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 300.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 36, 76 đánh đ u đuôi  50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 200.000 đ ng, số tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 536, 576, 637, 673, 710  đánh  xỉu chủ  10.000 đ ng v i tổng số tiền 

trên theo tỷ lệ đặt c  c là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 
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Đài B nh Thu n: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i D  ng Th  T1 là 

540.000 đ ng, cụ thể: Số 21 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 13.274.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 9.440.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 45, 85, 30, 70  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng.  

  Số 30, 40, 26, 40, 42, 47, 68, 86  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo 

tỷ lệ đặt c  c là 2.160.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.073.600 đ ng. Sau khi c  k t 

quả xổ số, T1 th ng c  c số 30 đ  c 1.880.000 đ ng. 

  Số 61, 00, 47  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.620.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.555.200 đ ng.  

  Số 61, 06  ao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

2.700.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.592.000 đ ng.  

  Số 45-85, 37-70 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng.  

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 160.000 đ ng, cụ thể: Số 673, 637, 576, 536 

đánh xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 160.000 

đ ng, số tiền thực t  là 153.600 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 3.674.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 68-79, 39-11, 68-71 đá 7.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 1.134.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.088.640 đ ng. 

  Số 11, 68 đánh  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 34, 39 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. Sau khi c  k t quả  xổ số, 

M th ng c  c số 39 đ  c 920.000 đ ng. 

11. Ngày 01 tháng 7 năm 2022 

Đài  ĩnh Long: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 4.400.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 3.565.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 34, 43, 30, 70, 79, 78, 62 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ 

lệ đặt c  c là 1.260.000 đ ng, số tiền thực t  là 945.000 đ ng, sau khi c  k t quả 

xổ số, T1 th ng c  c số 43 đ  c số tiền 750.000 đ ng, số 78 đ  c số tiền 

750.000 đ ng. 

  Số 179 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 85.000 

đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 
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  Số 34-43, 30-70 Đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 720.000 đ ng, số tiền thực t  là 540.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 480.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 679, 321 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 170.000 đ ng, số tiền thực t  là 127.500 đ ng. 

  Số 76 đánh đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 06 đánh đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 06 đánh đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

10.000 đ ng, số tiền thực t  là 7.500 đ ng. 

 Số 779 đánh xỉu chủ 50.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 365 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 65 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

Đài B nh D  ng: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 1.700.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.345.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 34, 43, 30, 70 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 79, 78, 62 Bao lô10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

+ Số 179 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 85.000 

đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 34-43, 30-70 Đá thẳng 2.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 355.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 365 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 65 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

Đài Trà  inh: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 535.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 180.000 đ ng, cụ thể: Số 62 Bao lô 10.000 

đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 đ ng, số tiền thực t  là 

135.000 đ ng. 
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- Số tiền đánh  ạc v i M là 355.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 365 đánh  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 65 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

Nguy n  ăn H1 th ng c  c đài Miền Nam số tiền 2.775.000 đ ng 03  ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N, H1 và H là 

32.106.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 8.290.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 34, 43, 45, 54  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 th ng 

c  c số 43 đ  c số tiền 470.000 đ ng. 

  Số 40, 70, 88  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 68, 74, 75  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.620.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.555.200 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 

th ng c  c số 75 đ  c số tiền 1.880.000 đ ng. 

  Số 34-43 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 

đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 45-54 Đá 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

2.700.000 đ ng, số tiền thực t  là 2.592.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 500.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 688 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 230.000 đ ng, số tiền thực t  là 220.800 đ ng. 

  Số 92-76  đánh đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.431.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 19-68, 68-11, 68-28, 12-68, 10-12 đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên 

theo tỷ lệ đặt c  c là 1.350.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.296.000 đ ng. 

 Số 68 đánh  ao lô 3.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

81.000 đ ng, số tiền thực t  là 77.760 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 13.430.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 6.575.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H là 1.880.000 đ ng. 

12. Ngày 02 tháng 7 năm 2022 

Đài    Chí Minh: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 3.430.000 

đ ng, trong đ : 
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- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.770.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 78, 87 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 33, 19, 59 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số th ng 

c  c số 59 đ  c số tiền 750.000 đ ng. 

  Số 33 Đ u đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 78-87 Đá chéo 2.500 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.660.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 79 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, M th ng 

c  c số 79 đ  c 1.480.000đ ng. 

Đài Long An: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 2.190.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.020.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 78, 87 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 33, 19, 59 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 33 Đ u đuôi 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

120.000 đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 78-87 Đá chéo 2.500 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 460.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 36 đánh đ u 300.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

300.000 đ ng, số tiền thực t  là 225.000 đ ng. 

  Số 36 đánh đuôi 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 736 đánh xỉu chủ 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 60.000 đ ng, số tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 710.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 49 đánh đ u 80.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

80.000 đ ng, số tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

  Số 49 đánh  ao lô 25.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

450.000 đ ng, số tiền thực t  là 337.500 đ ng. 
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  Số 79 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

Đài B nh Ph  c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc Đ  Đ c M là 180.000 đ ng, 

cụ thể: Số 79 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

Đài   u G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc Đ  Đ c M là 1.660.000 đ ng, cụ 

thể: Số 79 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ s, M th ng 

c  c số 79 đ  c 1.480.000đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 14.250.000 đ ng; 

Nguy n  ăn H1 th ng c  c 18.650.000 đ ng 03  ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, M, N và H1 là 

23.321.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 2.830.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 66, 69, 79  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 th ng 

c  c số 66 đ  c số tiền 940.000 đ ng. 

  Số 74, 75  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.080.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 10-49 đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 10, 49, 70 đánh  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 15.040.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 4.371.000 đ ng. 

13. Ngày 03 tháng 7 năm 2022 

Đài Tiền G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2 và M là 1.732.000 

đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.027.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 

đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, T1 th ng c  c số 

52 đ  c số tiền 375.000 đ ng. 

  Số 38, 39 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 39, 79 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng. 

  Số 39, 79 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 20.000 



33 

 

đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 244 Xỉu chủ 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 2.000 

đ ng, số tiền thực t  là 1.500 đ ng. 

  Số 137, 108, 132, 750 Xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 80.000 đ ng, số tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 435.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 763 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 255.000 đ ng, số tiền thực t  là 191.250 đ ng.  

  Số 06 đánh đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 75.000 đ ng.  

  Số 938, 779  đánh xỉu chủ 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 80.000 đ ng, số tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 270.000 đ ng, cụ thể: số 81 đánh  ao lô 

15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 202.500 đ ng. 

Đài Kiên G: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 630.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 360.000 đ ng, cụ thể: Số 38, 39 Bao lô 10.000 

đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 đ ng, số tiền thực t  là 

270.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 270.000 đ ng, cụ thể: Số 81 đánh  ao lô 

15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 202.500 đ ng. 

Đài Đà Lạt: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i Đ  Đ c M là 270.000 đ ng, 

nh  sau: Số 81 đánh  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 270.000 đ ng, số tiền thực t  là 202.500 đ ng. 

Nguy n   u N th ng c  c đài Miền Nam số tiền 4.875.000 đ ng; Nguy n 

 ăn H1 th ng c  c 3.150.000 đ ng 03  ài) 

Đài Miền B c: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N và H1 là 

16.095.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 2.464.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 52  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 135.000 

đ ng, số tiền thực t  là 129.600 đ ng. 

  Số 52, 66, 72, 59  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 48, 49  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 752  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 115.000 
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đ ng, số tiền thực t  là 110.400 đ ng. 

  Số 52-27 Đá 1.000 đ ng theo đài xổ số Miền B c v i tổng số tiền theo tỷ 

lệ đặt c  c là 54.000 đ ng, số tiền thực t  là 51.840 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 510.000 đ ng, cụ thể:  

 Số 88-10 Đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng, số tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 763, 637, 736 Xỉu chủ 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 240.000 đ ng, số tiền thực t  là 230.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 1.350.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 11  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

810.000 đ ng, số tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 23, 49  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

541.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 3.290.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 8.481.000 đ ng. 

14. Ngày 04 tháng 7 năm 2022 

Đài    Chí Minh: Tổng số tiềnT, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N, H1 và H 

là 80.523.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 4.479.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 05, 45, 58, 85, 17 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 450.000 đ ng, số tiền thực t  là 337.500 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, 

T1 th ng c  c số 05 đ  c số tiền 375.000 đ ng. 

+ Số 12, 52 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 67 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

 Số 41, 93 Bao lô 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.800.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.350.000 đ ng. 

  Số 52 Đ u 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 50.000 

đ ng, số tiền thực t  là 37.500 đ ng. 

  Số 17 Đ u 120.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 120.000 

đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 52 Đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 10.000 

đ ng, số tiền thực t  là 7.500 đ ng. 

  Số 17 Đuôi 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 30.000 

đ ng, số tiền thực t  là 22.500 đ ng. 

  Số 252 Xỉu chủ 12.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 
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24.000 đ ng, số tiền thực t  là 18.000 đ ng. 

  Số 05-45, 58-85 Đá  thẳng 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 41-93 Đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 60.000 đ ng, cụ thể: Số 252, 710, 990 Xỉu chủ 

10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 60.000 đ ng, số tiền thực 

t  là 45.000 đ ng.  

- Số tiền đánh  ạc v i M là 540.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 27 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, số tiền thực t  là 135.000 đ ng.  

  Số 81  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng.  

- Số tiền đánh  ạc v i N là 27.572.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 64, 75, 25, 52  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, tiền thực t  là 270.000 đ ng. N th ng c  c số 64 v i số tiền 

370.000 đ ng. 

  Số 11, 67, 87, 80, 31, 78,  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.080.000 đ ng, tiền thực t  là 810.000 đ ng. N th ng c  c số 11 v i 

số tiền 1.480.000 đ ng, th ng c  c số 80 v i số tiền 1.480.000 đ ng, th ng c  c 

số 78 v i số tiền 740.000 đ ng. 

  Số 63, 26, 68, 81, 77  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 1.800.000 đ ng, tiền thực t  là 1.350.000 đ ng. 

  Số 38  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 

đ ng, tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 76  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 

đ ng, tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 75  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 11  ao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.800.000 đ ng, tiền thực t  là 1.350.000 đ ng, N th ng c  c số 11 v i số tiền 

14.800.000 đ ng. 

  Số 782, 575, 675, 464, 664  ao lô 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 85.000 đ ng, tiền thực t  là 63.750 đ ng. 

  Số 364, 764, 311, 567  ao lô 2.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 136.000 đ ng, tiền thực t  là 102.000 đ ng, N th ng c  c số 311 v i số 

tiền 1.280.000 đ ng 
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  Số 463  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 340.000 

đ ng, tiền thực t  là 255.000 đ ng. 

  Số 38-76  đá thẳng 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

36.000 đ ng, tiền thực t  là 27.000 đ ng. 

  Số 77-81, 68-26 đá thẳng 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 360.000 đ ng, tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 83 đ u 30.000 đ ng, đuôi 3.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 33.000 đ ng, tiền thực t  là 24.750 đ ng. 

  Số 09 đ u 20.000 đ ng, đuôi 2.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 22.000 đ ng, tiền thực t  là 16.500 đ ng. 

  Số 64, 75 đ u 20.000 đ ng, đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 60.000 đ ng, tiền thực t  là 45.000 đ ng. 

  Số 67 đ u 30.000 đ ng, đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 50.000 đ ng, tiền thực t  là 37.500 đ ng. 

  Số 87 đ u 110.000 đ ng, đuôi 10.000 đ ng, v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 120.000 đ ng, tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 75 đ u 10.000 đ ng, đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 20.000 đ ng, tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

  Số 463 xỉu chủ 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 40.000 

đ ng, tiền thực t  là 30.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 4.777.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 48, 91, 51  ao lô 5.000 đ ng, v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 270.000 đ ng số tiền thực t  là 205.200 đ ng. 

  Số 45  ao lô 5.000 đ ng, v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

90.000 đ ng số tiền thực t  là 68.400 đ ng. 

  Số 55  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

270.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 205.200 đ ng. 

  Số 36, 58, 26  ao lô m i con 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ 

đặt c  c là 540.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 410.400 đ ng. 

  Số 39  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 136.800 đ ng. 

  Số 39  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 273.600 đ ng. 

  Số 11, 91  ao lô m i con 7.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 252.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 191.520 đ ng. 

  Số 30  ao lô 6.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

108.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 82.080 đ ng. 
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  Số 80  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 410.400 đ ng. 

  Số 455  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 64.600 đ ng. 

  Số 139  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

340.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 258.400 đ ng. 

  Số 730  ao lô 4.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

68.000 đ ng số tiền thực t  là 51.680 đ ng. 

  Số 011, 016, 616  ao lô m i con 2.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ 

lệ đặt c  c là 102.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 77.520 đ ng. 

  Số 77, 75  ao lô m i con 7.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt 

c  c là 252.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 191.520 đ ng.  

  Số 224, 096, 596, 216, 430, 330 xỉu chủ m i con 6.000 đ ng v i tổng số 

tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 720.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 547.200 

đ ng. 

  Số 196, 396, 016, 296, 223, 511, 911, 731, 630 xỉu chủ 3.000 đ ng v i 

tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 54.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 41.040 

đ ng. 

  Số 477, 252, 279, 191 xỉu chủ m i con 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên 

theo tỷ lệ đặt c  c là 40.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 30.400 đ ng. 

  Số 730 xỉu chủ 30.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

60.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 45.600 đ ng. 

  Số 96 đ u 100.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 76.000 đ ng. 

  Số 11 đ u 14.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 14.000 

đ ng nh ng số tiền thực t  là 10.640 đ ng. 

  Số 96 đuôi 80.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 80.000 

đ ng nh ng số tiền thực t  là 60.800 đ ng. 

  Số 11 đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 10.000 

đ ng nh ng số tiền thực t  là 7.600 đ ng. 

 Số 23, 33, 64, 24, 93,73, 72, 11, 51 đ u đuôi m i con 7.000 đ ng v i tổng 

số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 126.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 95.760 

đ ng. 

  Số 77, 42, 90, 52 đ u đuôi m i con 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo 

tỷ lệ đặt c  c là 80.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 60.800 đ ng. 

  Số 11-33; 23-24; 16-11 đá thẳng m i cặp số 2.000 đ ng v i tổng số tiền 

trên theo tỷ lệ đặt c  c là 216.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 164.160 đ ng. 
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  Số 36-58 đá thẳng 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 273.600 đ ng. 

  Số 11-91 đá thẳng 3.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

108.000 đ ng nh ng số tiền thực t  là 82.080 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Nguy n Th  H là 43.095.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 18 đ u 40.000 đ ng, đuôi 15.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 55.000 đ ng, tiền thực t  là 41.250 đ ng. 

  Số 68 đ u 100.000 đ ng, đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 120.000 đ ng, tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 439, 938 xỉu chủ 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

80.000 đ ng, tiền thực t  là 60.000 đ ng. 

  Số 28-82 đá chéo 2.500 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

180.000 đ ng, tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 659, 569  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

170.000 đ ng, tiền thực t  là 150.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, H th ng 

c  c số 659 đ  c số tiền 3.250.000 đ ng. 

  Số 659, 569 xỉu chủ 60.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

240.000 đ ng, tiền thực t  là 200.000 đ ng. Sau khi c  k t quả xổ số, H th ng 

c  c số 659 đ  c số tiền 39.000.000 đ ng. 

Đài Đ ng Tháp: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1, T2, M, N,   ng và H 

là 8.606.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 1.140.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 17 Bao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 

đ ng, số tiền thực t  là 67.500 đ ng. 

  Số 12, 52 Bao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

360.000 đ ng, số tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 67 Bao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, số tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 17 Đ u 120.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 120.000 

đ ng, số tiền thực t  là 90.000 đ ng. 

  Số 17 Đuôi 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 30.000 

đ ng, số tiền thực t  là 22.500 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i T2 là 3.560.000 đ ng, cụ thể:  

  Số 292  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

255.000 đ ng, số tiền thực t  là 191.250 đ ng.  

  Số 229  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

85.000 đ ng, số tiền thực t  là 63.750 đ ng. Sau khi c  k t quả  xổ số th ng c  c 

số 229 đ  c 3.200.000 đ ng. 
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  Số 710 xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 

20.000 đ ng, số tiền thực t  là 15.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 360.000 đ ng, cụ thể: Số 81  ao lô 20.000 

đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 đ ng, số tiền thực t  là 

270.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 3.276.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 38  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 

đ ng, tiền thực t  là 135.000 đ ng. 

  Số 76  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 

đ ng, tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

  Số 75  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 

đ ng, tiền thực t  là 405.000 đ ng. 

  Số 11  ao lô 100.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.800.000 đ ng, tiền thực t  là 1.350.000 đ ng.  

  Số 38-76  đá thẳng 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

36.000 đ ng, tiền thực t  là 27.000 đ ng. 

  Số 77- 81, 68-26 đá thẳng 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c 

là 360.000 đ ng, tiền thực t  là 270.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H1 là 90.000 đ ng, cụ thể: Số 26  ao lô 5.000 đ ng, 

v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 90.000 đ ng số tiền thực t  là 68.400 

đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i H là 180.000 đ ng, cụ thể: Số 28-82 đá chéo 2.500 

đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 đ ng, tiền thực t  là 135.000 

đ ng. 

Đài Cà Mau: Tổng số tiền T, G đánh  ạc v i T1 và M là 900.000 đ ng, 

trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 540.000 đ ng, cụ thể: số 67 Bao lô 30.000 

đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 540.000 đ ng, số tiền thực t  là 

405.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 360.000 đ ng, cụ thể: Số 81  ao lô 20.000 

đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c là 360.000 đ ng, số tiền thực t  là 

270.000 đ ng.  

Đài Miền B c: Tổng số tiền đánh  ạc gi a T, G v i T1, M, N là 

11.201.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i T1 là 838.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 32, 33  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

540.000 đ ng, số tiền thực t  là 518.400 đ ng. 

  Số 59 Đ u đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 
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50.000 đ ng, số tiền thực t  là 48.000 đ ng. 

  Số 52 Đ u đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, số tiền thực t  là 96.000 đ ng. 

  Số 252 Xỉu chủ 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

40.000 đ ng, số tiền thực t  là 38.400 đ ng. 

  Số 52-59, 52-39 Đá 1.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

108.000 đ ng, số tiền thực t  là 103.680 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i M là 2.295.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 95-94, 95-13, 11-79, 49-95 đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ 

lệ đặt c  c là 1.080.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.036.800 đ ng. 

  Số 95, 13, 49  ao lô 15.000 đ ng v i tổng số tiền trên theo tỷ lệ đặt c  c 

là 1.215.000 đ ng, số tiền thực t  là 1.166.400 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i N là 8.068.000 đ ng, cụ thể: 

  Số 79, 74, 25, 52, 11, 75  ao lô 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 810.000 đ ng, tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 78, 31, 64, 35, 56, 79  ao lô 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 1.620.000 đ ng, tiền thực t  là 1.555.200 đ ng. 

  Số 59, 54, 68, 28, 81  ao lô 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt 

c  c là 2.700.000 đ ng, tiền thực t  là 2.592.000 đ ng. 

  Số 79  ao lô 30.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 810.000 

đ ng, tiền thực t  là 777.600 đ ng. 

  Số 28-68 đá 2.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 108.000 

đ ng, tiền thực t  là 103.680 đ ng. 

  Số 56-35 đá 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 270.000 

đ ng, tiền thực t  là 259.200 đ ng. 

  Số 74, 11 đ u đuôi 5.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

50.000 đ ng, tiền thực t  là 48.000 đ ng. 

  Số 59, 79 đ u đuôi 10.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, tiền thực t  là 96.000 đ ng. 

  Số 64 đ u đuôi 20.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

100.000 đ ng, tiền thực t  là 96.000 đ ng. 

  Số 28, 68 đ u đuôi 50.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

500.000 đ ng, tiền thực t  là 480.000 đ ng. 

  Số 526 xỉu chủ 250.000 đ ng v i tổng số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 

1.000.000 đ ng, tiền thực t  là 960.000 đ ng. 

Quá tr nh điều tra xác đ nh, ngày 04/7/2022 Nguy n  ăn H1  án lô số đề 

cho  à Nguy n Th  Ngọc H3 và ông Phan   u H2. Nguy n Th  H  án lô số đề 
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cho Tr n   u P, sau đ  H1 và H giao lại cho T, G để h ởng tiền hoa h ng, cụ thể 

nh  sau: 

Số tiền đánh  ạc gi a Nguy n  ăn H1 v i Nguy n Th  Ngọc H3 và Phan 

  u H2 là 744.000 đ ng, trong đ : 

- Số tiền đánh  ạc v i Nguy n Th  Ngọc H3 là 180.000 đ ng, cụ thể số 45, 

26  ao lô 5.000 đ ng theo đài thành phố    Chí Minh, v i tổng số tiền theo tỷ lệ 

đặt c  c là 180.000 đ ng, tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc v i Phan   u H2 theo đài xổ số    Chí Minh v i tổng 

số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 564.000 đ ng, tiền thực t  là 470.000 đ ng cụ thể:  

+ Số 39  ao lô 10.000 đ ng theo đài xổ số    Chí Minh v i tổng số tiền 

theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 đ ng, tiền thực t  là 150.000 đ ng.  

  Số 49  ao lô 10.000 đ ng theo đài xổ số    Chí Minh v i tổng số tiền 

theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 đ ng, tiền thực t  là 150.000 đ ng. 

  Số 39  ao lô 10.000 đ ng theo đài xổ số    Chí Minh v i tổng số tiền 

theo tỷ lệ đặt c  c là 180.000 đ ng.  

  Số 11 đ u 14.000, đuôi 10.000 đ ng theo đài xổ số    Chí Minh v i tổng 

số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 24.000 đ ng, tiền thực t  là 20.000 đ ng. 

- Số tiền đánh  ạc gi a Nguy n Th  H v i Tr n   u P là 39.410.00 đ ng, 

cụ thể: 

  Số 659, 569  ao lô 5.000 đ ng theo đài xổ số    Chí Minh v i tổng số 

tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 170.000 đ ng, tiền thực t  là 150.000 đ ng. Sau khi c  

k t quả xổ số th ng c  c số 659 đ  c số tiền 3.000.000 đ ng. 

  Số 659, 569 xỉu chủ 60.000 đ ng theo đài xổ số    Chí Minh, v i tổng 

số tiền theo tỷ lệ đặt c  c là 240.000 đ ng, tiền thực t  là 200.000 đ ng. Sau khi 

c  k t quả xổ số th ng c  c số 659 đ  c số tiền 36.000.000 đ ng. 

Nh  v y: T  ngày 18/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, Nguy n  ăn T và Tr nh 

Th  Tr c G làm chủ đề, đ   án lô số đề cho D  ng Th  T1, Nguy n Th  H, 

Nguy n   u N, Nguy n  ăn H1, Đ  Đ c M, Phạm   ng T2, Tr n Th  Ngọc P1 

theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c tổng cộng là 26 l n số tiền sử dụng đánh 

 ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng, trong đ  c  12 l n số tiền sử 

dụng đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 20.000.000 đ ng trở lên. Cụ thể: 

Đối v i đài xổ số Miền Nam tổng là 11 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  

5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng, trong đ  c  03 l n số tiền sử dụng 

đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 20.000.000 đ ng trở lên ( ồm các n à  

22/6/2022 theo  ài Đồn    i số ti n sử d n   ánh bạc  à 46.985.000  ồn ; n à  

23/6/2022 theo  ài xổ số tỉnh Tâ   inh số ti n sử d n   ánh bạc  à 25.285.000 

 ồn ; n à  04/7/2022 theo  ài xổ số thành phố Hồ Chí Minh số ti n sử d n  

 ánh bạc  à 80.523.000  ồn ) 

Đối v i đài xổ số Miền B c tổng là 15 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  

5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng, trong đ  c  09 l n số tiền sử dụng 
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đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 20.000.000 đ ng trở lên ( ồm các n à  

21/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 45.411.000  ồn ; n à  22/6/2022 số ti n 

sử d n   ánh bạc  à 40.385.000  ồn   n à  23/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc 

 à 67.818.000  ồn ; n à  24/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 28.265.000 

 ồn ; n à  25/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 52.382.000  ồn ; n à  

27/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 25.913.000  ồn ; n à  29/6/2022 số ti n 

sử d n   ánh bạc  à 30.224.000  ồn ; n à  01/7/2022 số ti n sử d n   ánh bạc 

 à 32.106.000  ồn ; n à  02/7/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 23.321.000 

 ồn ). 

Tổng số tiền T, G sử dụng vào việc phạm tội là 683.315.000 đ ng ( ài 

Mi n Bắc: 414.840.000  ồn ;  ài Mi n   m: 268.475.000  ồn ) trong đ  số tiền 

tính theo tỷ lệ đặt c  c là: 405.399.000 đ ng, số tiền tr ng th ởng phải trả cho 

ng  i ch i là: 510.101.000 đ ng  đài Miền B c: 277.916.000 đ ng; đài Miền 

Nam: 232.185.000 . Số tiền thực t  mà ng  i ch i đ a cho T, G là 

374.722.000đ ng  đài Miền B c: 125.903.000 đ ng; đài Miền Nam: 248.819.000 

đ ng . N u căn c  theo tổng số tiền thực t  mà ng  i ch i đ  giao cho T, G 

 374.722.000 đ ng  và số tiền mà T, G đ  trả tiền tr ng th ởng cho ng  i ch i 

 510.101.000 đ ng  th  T, G không thu đ  c l i  ất chính. Tuy nhiên, do không 

xác đ nh đ  c số tiền thực t  mà H, N, H1 đ  giao cho T, G và số tiền đánh  ạc 

ngày 04/7/2022 ng  i ch i ch a giao cho T, G, nên xác đ nh tổng số tiền mà T, G 

thu l i  ất chính là 20.000.000 đ ng. Do đ , hành vi của T và G đủ y u tố cấu 

thành tội Tổ ch c đánh  ạc, theo quy đ nh tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ lu t 

h nh sự. 

Nguy n Th  H: T  ngày 18/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, H mua lô số đề 

của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G r i  án lại cho Tr n   u P để h ởng tiền 

hoa h ng theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 04 l n số tiền sử dụng đánh 

 ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng, trong đ  c  01 l n số tiền sử 

dụng đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 20.000.000 đ ng trở lên  n à  04/7/2022 

theo  ài xổ số thành phố Hồ Chí Minh số ti n sử d n   ánh bạc  à 43.095.000 

 ồn ). Tổng số tiền H sử dụng vào việc phạm tội là 101.510.000 đ ng  đài Miền 

B c: 32.660.000 đ ng; đài Miền Nam: 68.850.000 đ ng . Do chỉ dựa vào số tiền 

tr ng của đài Miền Nam nên không xác đ nh đ  c cụ thể số tiền đánh  ạc, số tiền 

thực t  và tiền hoa h ng giao ph i đề mà H đ  thu l i  ất chính. Do c  01 l n số 

tiền sử dụng đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 43.095.000  đ ng nên hành vi 

của H đ ng phạm v i T và G về tội Tổ ch c đánh  ạc theo quy đ nh tại điểm c 

khoản 1 Điều 322 Bộ lu t h nh sự. 

D  ng Th  T1: T  ngày 21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, T1 mua lô số đề 

của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 

17 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng. 

Trong đ , đối v i đài xổ số Miền Nam là 07 l n (b o  ồm n à  22/6/2022 theo 

 ài xổ số tỉnh Cần Thơ số ti n sử d n   ánh bạc  à 14.580.000  ồn   n à  

22/6/2022 theo  ài xổ số tỉnh Đồn    i số ti n sử d n   ánh bạc  à 45.550.000 

 ồn   n à  23/6/2022 theo  ài xổ số tỉnh An G số ti n sử d n   ánh bạc  à 

5.610.000  ồn   n à  23/6/2022 theo  ài xổ số tỉnh Tâ   inh số ti n sử d n  
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 ánh bạc  à 22.890.000  ồn   n à  29/6/2022 theo  ài xổ số tỉnh Đồn    i số 

ti n sử d n   ánh bạc  à 10.190.000  ồn   n à  30/6/2022 theo  ài xổ số tỉnh 

Tâ   inh số ti n sử d n   ánh bạc  à 8.288.000  ồn   n à  30/6/2022  ài An G 

số ti n sử d n   ánh bạc 7.353.000  ồn ); đối v i đài xổ số Miền B c là 10 l n 

số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng (b o  ồm 

các n à  22/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 32.050.000  ồn   n à  23/6/2022 

số ti n sử d n   ánh bạc  à 46.510.000  ồn   n à  24/6/2022 số ti n sử d n  

 ánh bạc  à 5.152.000  ồn   n à  25/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 

10.895.000  ồn   n à  26/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 8.210.000  ồn   

n à  27/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 5.320.000  ồn   n à  28/6/2022 số 

ti n sử d n   ánh bạc  à 8.885.000  ồn   n à  29/6/2022 số ti n sử d n   ánh 

bạc  à 21.805.000  ồn   n à  30/6/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 9.440.000 

 ồn   n à  01/7/2022 số ti n sử d n   ánh bạc  à 8.290.000  ồn  . Tổng số tiền 

T1 sử dụng vào việc phạm tội là: 316.095.000 đ ng ( ài Mi n Bắc: 163.019.000 

 ồn ;  ài Mi n   m: 153.076.000  ồn ), trong đ  tiền tính theo tỷ lệ đặt c  c là 

162.015.000 đ ng, tiền tr ng th ởng là 154.080.000 đ ng   ài Mi n Bắc: 

124.080.000  ồn ;  ài Mi n   m: 30.000.000  ồn ).  ành vi của T1 đủ y u tố 

cấu thành tội Đánh  ạc theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 321 Bộ lu t h nh sự. 

Nguy n  ăn H1: T  ngày 21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, H1 mua lô số đề 

của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G r i  án lại cho Nguy n Th  Ngọc H3 và 

Phan   u H2 để h ởng tiền hoa h ng theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 

07 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng. 

Trong đ , đài xổ số Miền Nam là 01 l n  n à  27/6/2022 số ti n 18.200.000 

 ồn  . Đối v i đài xổ số Miền B c là 06 l n ( ồm các n à  21/6/2022 số ti n: 

10.340.000  ồn ; n à  23/6/2022 số ti n: 14.303.000  ồn ; n à  25/6/2022 số 

ti n: 12.192.000.000  ồn ; n à  27/6/2022 số ti n: 7.533.000  ồn ; n à  

01/7/2022 số ti n: 6.575.000  ồn ; n à  03/7/2022 số ti n: 8.481.000  ồn ). 

Tổng số tiền H1 sử dụng vào việc phạm tội là 141.484.000 đ ng ( ài Mi n Bắc 

65.917.000  ồn ;  ài Mi n   m: 75.567.000  ồn ) trong đ  số tiền tr ng th ởng 

là 136.617.000 đ ng. Do chỉ dựa vào số tiền tr ng của đài Miền Nam nên không 

xác đ nh đ  c cụ thể số tiền đánh  ạc, số tiền thực t  và tiền hoa h ng giao ph i 

đề mà H1 đ  thu l i  ất chính nên căn c  theo l i khai của H1, số tiền thu l i  ất 

chính H1 thu đ  c là 1.000.000 đ ng.  ành vi của H1 đủ y u tố cấu thành tội 

Đánh  ạc theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 321 Bộ lu t h nh sự. 

Nguy n   u N: t  ngày 21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, N mua lô số đề 

của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G r i  án lại cho ng  i khác để h ởng tiền 

hoa h ng theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 07 l n trong đ  c  06 l n số 

tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng và 01 l n số 

tiền sử dụng đánh  ạc tr  giá t  20.000.000 đ ng trở lên (n à  21/6/2022 số ti n 

 ánh bạc theo  ài Mi n Bắc  à 33.010.000  ồn ). Tổng số tiền N sử dụng vào 

việc phạm tội là 196.776.000 đ ng (Mi n Bắc: 110.603.000  ồn ; Mi n   m: 

86.173.000  ồn ) trong đ  tiền tr ng th ởng là 178.010.000 đ ng. Do chỉ dựa 

vào số tiền tr ng của đài Miền Nam nên không xác đ nh đ  c cụ thể số tiền đánh 

 ạc, số tiền thực t  và tiền hoa h ng giao ph i đề mà N đ  thu l i  ất chính. Do c  
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01 l n số tiền sử dụng đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 33.010.000  đ ng nên 

hành vi của N đ ng phạm v i T và G về tội Tổ ch c đánh  ạc theo quy đ nh tại 

điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ lu t h nh sự.Tuy nhiên Nguy n   u N đ  ch t nên 

C  quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D u Ti ng đ  ra Quy t đ nh đ nh chỉ 

điều tra    can số 01/QĐ- S ngày 19/9/2022 đối v i Nguy n   u N. 

Tr n   u P: Ngày 04/7/202, P mua lô số đề của Nguy n Th  H theo đài xổ 

số thành phố    Chí Minh v i tổng số tiền sử dụng đánh  ạc là 39.410.000 đ ng. 

 ành vi của P đủ y u tố cấu thành tội Đánh  ạc theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 

321 Bộ lu t h nh sự. 

Phạm   ng T2: Mua lô số đề của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G t  

ngày 21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022 theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c v i số 

tiền sử dụng đánh  ạc tất cả các l n đều d  i 5.000.000 đ ng, không đủ y u tố 

cấu thành tội Đánh  ạc quy đ nh tại Điều 321 Bộ lu t   nh sự. Tổng số tiền sử 

dụng đánh  ạc là 24.812.000 đ ng (Mi n Bắc:6.210.000  ồn ; Mi n 

Nam:18.602.000  trong đ  tiền tr ng th ởng là 3.200.000 đ ng.  

Đ  Đ c M: Mua lô số đề của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G t  ngày 

21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022 theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c v i số tiền 

sử dụng đánh  ạc tất cả các l n đều d  i 5.000.000 đ ng, không đủ y u tố cấu 

thành tội Đánh  ạc quy đ nh tại Điều 321 Bộ lu t   nh sự. Tổng số tiền sử dụng 

đánh  ạc là 49.448.000 đ ng (Mi n Bắc: 33.021.000  ồn ; Mi n 

Nam:16.427.000  trong đ  tiền tr ng th ởng là 9.760.000 đ ng.  

Tr n Th  Ngọc P1: Mua lô số đề của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G 

vào ngày 21/6/2022 theo đài xổ số Miền B c v i tổng số tiền sử dụng đánh  ạc là 

3.800.000 đ ng không đủ y u tố cấu thành tội Đánh  ạc quy đ nh tại Điều 321 

Bộ lu t   nh sự. 

Phan   u H2: mua lô số đề của Nguy n  ăn H1 vào ngày 04/7/2022 theo 

đài xổ số thành phố    Chí Minh v i tổng số tiền sử dụng đánh  ạc là 564.000 

đ ng không đủ y u tố cấu thành tội Đánh  ạc quy đ nh tại Điều 321 Bộ lu t 

  nh sự. 

Nguy n Th  Ngọc H3: Mua lô số đề của Nguy n  ăn H1 vào ngày 

04/7/2022 theo đài xổ số thành phố    Chí Minh v i tổng số tiền sử dụng đánh 

 ạc là 180.000 đ ng không đủ y u tố cấu thành tội Đánh  ạc quy đ nh tại Điều 

321 Bộ lu t   nh sự. 

Ngày 23/12/2022, C  quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D u Ti ng 

đ  ra Quy t đ nh xử phạt vi phạm hành số 160, 161,162, 163, 164 đối v i đ  ng 

sự Phạm   ng T2; Đ  Đ c M; Tr n Th  Ngọc P1; Phan   u H2 và Nguy n Th  

Ngọc H3    t lục 847 đ n 851 , các đ  ng sự đ  nộp phạt theo quy đ nh. 

C  quan Công an đ  thu gi , tạm gi  nh ng đ  v t, tài liệu sau: 

* Thu gi  của Nguy n  ăn H1: 

- Tiền  iệt Nam 3.710.000 đ ng (B  triệu bả  trăm m  i n hìn  ồn ). 

- Một cái kéo  ằng kim loại, cán c   ọc nhựa màu đen. 
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- Một cây   t  i màu xanh, hiệu TL, đ  qua sử dụng. 

- Ba t  giấy l ch đ     c t, kích th  c 7,6x20cm. 

- Một lon  ằng kim loại, h nh trụ, cao 21cm,    đục nhiều l . 

- 01  Một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu Xanh, số Imei: 

355243/03/177725/0 và sim  iettel số thuê  ao 0981.633.374 trên sim c  d y số: 

8984048000318778756 

- 01  Một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu Đen, số Imei 1: 

353159113272667,  Imei 2: 353159113772666 và sim  iettel số thuê  ao 

0354.303.548 trên sim c  d y số: 8984048000078584507. 

- Một máy tính  ảng hiệu Samsung, ký hiệu CE0168, tên thi t    Galaxy 

Tab E, số Imei: 359594/06/242579/7.  

* Thu gi  của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G: 

- 01  một  t  giấy không r  h nh dạng, kích th  c, trên t  giấy c  ghi ch  

và số, c  ch  ký xác nh n của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G. 

- 01  một  máy tính hiệu Casio M – 28, màu đen đ  qua sử dụng. 

- 01  một    t  i mực xanh, hiệu Thiên Long đ  qua sử dụng. 

- 01  một    t  i mực đ , hiệu Thiên Long đ  qua sử dụng. 

- 01  một  điện thoại di động hiệu Sumsung Galaxy A12, màu xanh đ  

qua sử dụng, số IMEI  khe 1 : 354813602071837, khe sim 1 c  g n sim  iettel 

số thuê  ao 0378.738.163 trên sim c  d y số 8984048000030823391, khe sim 2 

c  g n sim  iettel số thuê  ao 0344.722.278 trên sim c  ch  “ IETTEL”, “  y 

n i theo cách của  ạn”. 

- Tiền  iệt Nam: 103.633.000 đ ng 

* Thu gi  của Nguy n Th  H:  

- 01  Một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu Xanh d  ng, số sê ri: 

1357732104169146, c  g n sim trên sim c  d y số: 8984048000302085278. 

* Thu gi  của D  ng Th  T1:  

- 01  Một  điện thoại di động hiệu Vivo, màu Xanh đen, số Imei1: 

866243057068719, c  g n sim trên sim c  d y số: 89840200010582678603. 

- Tiền  iệt Nam 7.018.000 đ ng (Bả  triệu khôn  trăm m  i tám n hìn 

 ồn ). 

* Tr n   u P giao nộp: Tiền  iệt Nam 410.000 đ ng (Bốn trăm m  i 

n hìn  ồn ). 

* Thu gi  của Phạm   ng T2:  

- 01  Một  điện thoại di động hiệu Nokia 1202, màu Xanh, số Imei: 

357401/04/509752/3, và sim số thuê  ao 0987.800.579, trên sim c  d y số: 

8984048000015757926. 
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- Tiền  iệt Nam 5.699.000 đ ng ( ăm triệu sáu trăm chín m ơi chín n àn 

 ồn ). 

* Thu gi  của Phan   u H2:  

- T  giấy: loại giấy l ch, kích th  c 7,8 x 11,5cm, c  ghi: 4/7/TP-B-39-

10;49-1. 

- T  giấy: loại giấy l ch, kích th  c 7,5 x 8cm, c  ghi: TP-ng 4.7 BLO 39-

10; đđ 11-14-10. 

* Thu gi  của Nguy n Th  Ngọc H3:  

- Tiền  iệt Nam 150.000 đ ng (Một trăm năm m ơi n hìn  ồn ). 

- 01  Một  điện thoại di động hiệu Samsung, màu xanh, số Imei: 

353976/31/581853/8, c  g n sim số thuê  ao 0975.232.462, trên sim c  d y số: 

8984048000386210390. 

Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 07 tháng 02 năm 2023 của  iện kiểm 

sát nhân dân huyện D u Ti ng đ  truy tố các    cáo Nguy n  ăn T, Tr nh Th  

Tr c G và Nguy n Th  H về tội “tổ ch c đánh  ạc” theo điểm c khoản 1 Điều 

322 của Bộ lu t   nh sự, các    cáo D  ng Th  T1, Nguy n  ăn H1 và Tr n 

  u P về tội “đánh  ạc” theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 321 của Bộ lu t   nh 

sự. 

Tại phiên tòa, đại diện  iện kiểm sát nhân dân huyện D u Ti ng vẫn gi  

nguyên quan điểm truy tố    cáo về tội danh, điều lu t áp dụng nh  nội dung cáo 

trạng và đề ngh   ội đ ng xét xử: 

 ề h nh phạt: 

01/ Căn c  điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ lu t   nh sự, đề ngh  xử 

phạt    cáo Nguy n  ăn T t  01 năm 04 tháng đ n 01 năm 06 tháng t ; phạt  ổ 

sung số tiền t  25-30 triệu đ ng. 

02/ Căn c  điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 65 Bộ lu t   nh sự, đề ngh  xử 

phạt    cáo Tr nh Th  Tr c G t  01 năm 02 tháng đ n 01 năm 04 tháng t  nh ng 

cho h ởng án treo, th i gian thử thách t  02 năm 04 tháng đ n 02 năm 08 tháng; 

phạt  ổ sung số tiền t  20-25 triệu đ ng. 

03/ Căn c  điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 17, Điều 65 Bộ lu t   nh sự, đề ngh  xử phạt    cáo Nguy n Th   oa t  01 

năm đ n 01 năm 02 tháng t  nh ng cho h ởng án treo, th i gian thử thách t  02 

năm đ n 02 năm 04 tháng; phạt  ổ sung số tiền t  20-25 triệu đ ng. 

04/ Căn c  khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ lu t   nh sự đề ngh  xử phạt đối v i    cáo D  ng 

Th  T1 t  09 tháng đ n 11 tháng t  nh ng cho h ởng án treo, th i gian thử thách 

t  01 năm 06 tháng đ n 01 năm 10 tháng; phạt  ổ sung số tiền t  10-15 triệu 

đ ng. 
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05/ Căn c  khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ lu t   nh sự đề ngh  xử phạt đối v i    cáo 

Nguy n  ăn H1 t  09 tháng đ n 11 tháng t  nh ng cho h ởng án treo, th i gian 

thử thách t  01 năm 06 tháng đ n 01 năm 10 tháng; phạt  ổ sung số tiền t  10-

15 triệu đ ng. 

06/ Căn c  khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 

65 Bộ lu t   nh sự đề ngh  xử phạt đối v i    cáo Tr n   u P t  07 tháng đ n 

09 tháng t  nh ng cho h ởng án treo, th i gian thử thách t  01 năm 02 tháng 

đ n 01 năm 06 tháng; phạt  ổ sung số tiền t  10-15 triệu đ ng; 

 ề  iện pháp t  pháp và xử lý v t ch ng:  p dụng các Điều 46, 47 Bộ 

lu t   nh sự, Điều 106 Bộ lu t Tố tụng h nh sự. 

Đối v i Ba t  giấy l ch đ     c t, kích th  c 7,6x20cm thu gi  của Nguy n 

 ăn H1; 01  một  t  giấy không r  h nh dạng, kích th  c, trên t  giấy c  ghi 

ch  và số, c  ch  ký xác nh n của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G và 02 t  

giấy, loại giấy l ch, kích th  c 7,8 x 11,5cm, c  ghi: 4/7/TP-B-39-10;49-1 và kích 

th  c 7,5 x 8cm, c  ghi: TP-ng 4.7 BLO 39-10; đđ 11-14-10 l u theo h  s  vụ án. 

Đối v i: 01  một  cái kéo  ằng kim loại, cán c   ọc nhựa màu đen; 01 

(một) cây   t  i màu xanh, hiệu TL, đ  qua sử dụng; 01  một  lon  ằng kim loại, 

h nh trụ, cao 21cm,    đục nhiều l ; 01  một  sim Viettel số thuê  ao 

0354.303.548 trên sim c  d y số: 8984048000318778756; 01  một  sim Viettel số 

thuê  ao 0981.633.374 trên sim c  d y số: 8984048000078584507 thu gi  của 

Nguy n  ăn H1; 01  một    t  i mực xanh, hiệu Thiên Long đ  qua sử dụng;  

01  một    t  i mực đ , hiệu Thiên Long đ  qua sử dụng; 01  một  sim Viettel 

số thuê  ao 0378.738.163 trên sim c  d y số 8984048000030823391; 01  một  

sim  iettel số thuê  ao 0344.722.278 trên sim c  ch  “ IETTEL”, “  y n i 

theo cách của  ạn” thu gi  c a Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G. 01 một  sim 

điện thoại c  d y số: 8984048000302065278 thu gi  của Nguy n Th  H; 01 

 một  sim điện thoại trên sim c  d y số: 89840200010582678603 thu gi  của 

D  ng Th  T1; 01  một  sim  số thuê  ao 0987.800.579, trên sim c  d y số: 

8984048000015757926 thu gi  của Phạm    ng T2; 01  một  sim số thuê  ao 

0975.232.462, trên sim c  d y số: 8984048000386210390 thu gi  của Nguy n 

Th  Ngọc H3. Xét thấy, đây là công cụ, ph  ng tiện sử dụng vào việc phạm tội, 

không c  giá tr  sử dụng nên t ch thu tiêu hủy. 

Đối v i: 01  Một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu Đen, số Imei 1: 

353159113272667,  Imei 2: 353159113772666; 01  Một  điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu Xanh, số Imei: 355243/03/177725/0 và Một máy tính  ảng hiệu 

Samsung, ký hiệu CE0168, tên thi t    Galaxy Ta  E, số Imei: 

359594/06/242579/7 thu gi  của Nguy n  ăn H1; 01  một  máy tính hiệu Casio 

M – 28, màu đen đ  qua sử dụng; 01  một  điện thoại di động hiệu Sumsung 

Galaxy A12, màu xanh đ  qua sử dụng, số IMEI  khe 1 : 354813602071837, thu 

gi  của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G; 01  Một  điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu Xanh d  ng, số sê ri: 1357732104169146, thu gi  của Nguy n Th  

H; 01  Một  điện thoại di động hiệu Vivo, màu Xanh đen, số Imei1: 
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866243057068719, thu gi  của D  ng Th  T1; 01  Một  điện thoại di động hiệu 

Nokia 1202, màu Xanh, số Imei: 357401/04/509752/3 thu gi  của Phạm   ng 

T2; 01  Một  điện thoại di động hiệu Samsung, màu xanh, số Imei: 

353976/31/581853/8, thu gi  của Nguy n Th  Ngọc H3. Xét thấy, đây là công cụ, 

ph  ng tiện sử dụng vào việc phạm tội nên t ch thu sung ngân sách Nhà n  c. 

Đối v i số tiền sử dụng vào việc phạm tội và số tiền thu l i  ất chính: 

- T ch thu sung ngân sách Nhà n  c số tiền 103.603.000 đ ng đ  thu gi  

của T, G đ ng th i  uộc T, G nộp thêm số tiền 20.410.000 đ ng. Đây là số tiền sử 

dụng vào việc phạm tội và tiền thu l i  ất chính  c  thể 20.000.000  ồn  thu   i 

bất chính; số ti n H trún  th ởn : 42.250.000  ồn ; số ti n N trún  th ởn : 

20.150.000  ồn ; số ti n T1 trún  th ởn : 375.000  ồn ; số ti n T2 trún  

th ởn : 3.200.000  ồn ; số ti n H trả n  ti n  ánh bạc: 10.820.000  ồn ; số ti n 

còn n  H1: 1.711.000  ồn ; Số ti n T2 trả n  ti n  ánh bạc: 10.000.000  ồn ; 

Số ti n M trả n  ti n  ánh bạc: 7.238.000  ồn ; số ti n N trả n  ti n  ánh bạc: 

6.389.000  ồn  ; số ti n P1 trún  th ởn : 1.880.000  ồn ). 

T ch thu sung ngân sách Nhà n  c số tiền phạm tội trong ngày 04/7/2022  

 ao g m: Nguy n  ăn H1 số tiền 3.710.000 đ ng; D  ng Th  T1: 4.620.000 

đ ng; Tr n   u P: 410.000 đ ng; Phạm   ng T2: 5.699.000 đ ng; Nguy n Th  

Ngọc H3: 150.000  đ ng. 

Buộc Đ  Đ c M giao nộp lại số tiền 3.148.000 đ ng sử dụng vào việc 

phạm tội; trả lại D  ng Th  T1 số tiền 2.398.000 đ ng  ti n h p pháp củ  T1). 

Đối v i hành vi đánh  ạc của Phạm   ng T2, Đ  Đ c M, Tr n Th  Ngọc 

P1, Phan   u H2, Nguy n Th  Ngọc H3 ch a đủ đ nh l  ng để truy tố nên C  

quan Cảnh sát Điều tra công an huyện D u Ti ng đ  ra quy t đ nh xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi đánh  ạc đối v i nh ng đối t  ng này. 

Đối v i hành vi tham gia đánh  ạc của Nguy n   u N, do hiện nay N đ  

ch t nên C  quan Cảnh sát Điều tra công an huyện D u Ti ng đ  ra Quy t đ nh 

đ nh chỉ điều tra    can số 01/QĐ- S ngày 19/9/2022 đối v i Nguy n   u N. 

Tại phiên tòa: Các    cáo Nguy n  ăn T, Tr nh Th  Tr c G, Nguy n Th  

H, D  ng Th  T1, Nguy n  ăn H1 và Tr n   u P khai nh n T  ộ hành vi phạm 

tội nh  cáo trạng đ  nêu, ăn năn, hối cải về hành vi đ  gây ra. Các    cáo không 

tranh lu n g  về tội danh, điều khoản truy tố, m c h nh phạt mà đại diện  iện 

kiểm sát đ a ra trong  ản lu n tội. 

L i n i sau c ng: Các    cáo đều xin giảm nh  h nh phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong h  s  vụ án đ  đ  c 

tranh tụng tại phiên tòa,  ội đ ng xét xử nh n đ nh nh  sau: 

[01] Các hành vi, quy t đ nh tố tụng của C  quan điều tra Công an huyện 

D u Ti ng, Điều tra viên,  iện kiểm sát nhân dân huyện D u Ti ng, Kiểm sát 

viên, thành viên  ội đ ng xét xử, Th  ký Tòa án ghi  iên  ản phiên tòa trong 
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quá tr nh điều tra, truy tố, xét xử đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, tr nh tự, thủ 

tục của Bộ lu t Tố tụng h nh sự. Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa, các    cáo 

không c  ý ki n, khi u nại về hành vi, quy t đ nh của c  quan ti n hành tố tụng, 

ng  i ti n hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quy t đ nh tố tụng của c  quan ti n 

hành tố tụng, ng  i ti n hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

[02] L i khai của các    cáo tại phiên tòa ph  h p v i l i khai của các    

cáo tại c  quan điều tra, các l i khai thống nhất v i nhau về quá tr nh thực hiện 

hành vi phạm tội, ph  h p các ch ng c  khác c  trong h  s  vụ án. T  nh ng 

ch ng c  nêu trên c  căn c  k t lu n: 

T  ngày 18/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c 

G làm chủ đề, đ  bán lô số đề cho D  ng Th  T1, Nguy n Th  H, Nguy n   u 

N, Nguy n  ăn H1, Đ  Đ c M, Phạm   ng T2, Tr n Th  Ngọc P1 theo đài xổ số 

Miền Nam và Miền B c tổng cộng là 26 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  

5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng, trong đ  c  12 l n số tiền sử dụng 

đánh  ạc trong c ng một l n tr  giá 20.000.000 đ ng trở lên. Thu l i  ất chính số 

tiền 20.000.000 đ ng. 

T  ngày 18/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, Nguy n Th  H  án số lô đề cho 

ng  i phụ n  không r  nhân thân lai l ch và Tr n   u P r i giao lại ph i đề cho 

Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G để h ởng tiền hoa h ng theo đài xổ số Miền 

Nam và Miền B c là 04 l n  số tiền đánh  ạc t  5.000.000 đ ng trở lên  trong đ  

c  01 l n số tiền sử dụng đánh  ạc tr  giá  43.095.000 đ ng.  

T  ngày 21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, D  ng Th  T1 mua lô số đề của 

Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 17 

l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng.  

T  ngày 21/6/2022 đ n ngày 04/7/2022, Nguy n  ăn H1  án lô số đề cho 

Nguy n Th  Ngọc H3 và Phan   u H2 r i giao lại ph i đề cho Nguy n  ăn T và 

Tr nh Th  Tr c G để h ởng tiền hoa h ng theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c 

là 07 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 50.000.000 đ ng.  

Ngày 04/7/202, Tr n   u P mua lô số đề của Nguy n Th  H theo đài xổ số 

thành phố    Chí Minh v i tổng số tiền sử dụng đánh  ạc là 39.410.000 đ ng. 

[03]  ành vi của các    cáo là nguy hiểm cho x  hội, không nh ng xâm 

phạm đ n tr t tự x  hội do nhà n  c quản lý, gây mất an ninh tr t tự tại đ a 

ph  ng, mà còn là nguyên nhân kéo theo các tệ nạn x  hội khác. Các    cáo là 

ng  i c  đ y đủ năng lực ch u trách nhiệm h nh sự, nh n th c đ  c hành vi tổ 

ch c đánh  ạc và đánh  ạc th ng thua  ằng tiền trái phép d  i mọi h nh th c    

Nhà n  c cấm nh ng vẫn cố ý thực hiện v  động c  t  l i cho  ản thân các    

cáo. Các    cáo đ  thực hiện hành vi tổ ch c đánh  ạc và đánh  ạc d  i h nh 

th c ghi số đề th ng thua  ằng tiền. Trong vụ án: B  cáo Nguy n  ăn T, Tr nh 

Th  Tr c G là ng  i tổ ch c cho các    cáo khác và ng  i c  quyền l i, N vụ 

liên quan đ n vụ tham gia ghi số đề v i các số tiền khác nhau. Nguy n Th  H ghi 

số đề của các con  ạc khác r i giao lại cho T, G để h ởng tiền hoa   ng: 

Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G làm chủ đề, đ   án lô số đề cho D  ng Th  
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T1, Nguy n Th  H, Nguy n   u N, Nguy n  ăn H1, Đ  Đ c M, Phạm   ng T2, 

Tr n Th  Ngọc P1 theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 23 l n, trong đ  c  

11 l n số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 20.000.000 đ ng và 

12 l n số tiền sử dụng đánh  ạc trên 20.000.000 đ ng; Nguy n Th  H mua lô số 

đề của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G r i  án lại cho Tr n   u P để h ởng 

tiền hoa h ng theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 04 l n trong đ  c  03 l n 

số tiền sử dụng đánh  ạc t  5.000.000 đ ng đ n d  i 20.000.000 đ ng và 01 l n 

số tiền sử dụng đánh  ạc trên 20.000.000 đ ng.  ành vi của các    cáo đ  đủ y u 

tố cấu thành tội “tổ ch c đánh  ạc” theo quy đ nh tại điểm c khoản 1 Điều 322 

Bộ lu t   nh sự. B  cáo D  ng Th  T1 trực ti p tham gia ghi số đề v i 17 l n số 

tiền sử dụng đánh  ạc trên 5.000.000 đ ng,    cáo Nguy n  ăn H1 c  hành vi 

đánh  ạc th ng thua  ằng tiền d  i h nh th c nh n ghi số đề v i Nguy n Th  

Ngọc H3 và Phan   u H2 theo đài xổ số Miền Nam và Miền B c là 07 l n số 

tiền sử dụng đánh  ạc trên 5.000.000 đ ng, r i giao lại cho Nguy n  ăn T và 

Tr nh Th  Tr c G th u, để h ởng l i số tiền hoa h ng;    cáo Tr n   u P trực 

ti p tham gia ghi số đề v i tổng số tiền là 39.410.000 đ ng.  ành vi của các    

cáo đ  đủ y u tố cấu thành tội “đánh  ạc” theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 321 

Bộ lu t   nh sự. Nh  v y, Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 07/02/2023 của 

 iện kiểm sát nhân dân huyện D u Ti ng đ  truy tố các    cáo Nguy n  ăn T, 

Tr nh Th  Tr c G và Nguy n Th  H về tội “tổ ch c đánh  ạc” theo điểm c khoản 

1 Điều 322 của Bộ lu t   nh sự, các    cáo D  ng Th  T1, Nguy n  ăn H1 và 

Tr n   u P về tội “đánh  ạc” theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 321 của Bộ lu t 

  nh sự là c  căn c , đ ng pháp lu t. 

[04]  ụ án c  tính chất đ ng phạm giản đ n, các    cáo không c  sự phân 

công nhau r  ràng, không c  sự câu k t chặt chẽ.  ội đ ng xét xử phân tích vai 

trò của t ng    cáo trong vụ án nh  sau: 

B  cáo Nguy n  ăn T c  vai trò chính trong việc tổ th c đánh  ạc, nh n 

ghi số đề, thông qua    cáo NguHy n Th  H, Nguy n  ăn H1 để thực hiện việc 

ghi số đề cho các con  ạc khác. Tổng số tiền thu l i  ất chính của    cáo là 

20.000.000 đ ng. 

B  cáo Tr nh Th  Tr c G khi  i t    cáo T tổ ch c ghi số đề đ  không d t 

khoát khuyên ngăn lại còn gi p s c cho    cáo T trong việc tính toán số tiền mua 

đề và tr ng đề cho các con  ạc nên    cáo phải ch u trách nhiệm đ ng phạm tội 

tổ ch c đánh  ạc. 

B  cáo Nguy n Th  H c  vai trò gi p s c trong vụ án. B  cáo là ng  i h  

tr     cáo T trong việc ghi số đề cho các con  ạc khác r i gửi lại cho T để h ởng 

tiền hoa h ng, trong đ  số tiền đánh  ạc 01 l n trên 20.000.000 đ ng nên    cáo 

phải ch u trách nhiệm đ ng phạm tội tổ ch c đánh  ạc. 

B  cáo D  ng Th  T1 tham gia đánh  ạc v i    cáo T v i các số tiền khác 

nhau. 

B  cáo Nguy n  ăn H1 ghi số đề cho các con  ạc khác r i giao lại cho    

cáo T, G để h ởng hoa h ng, tuy nhiên, số tiền của các l n đánh  ạc đều không 

đ n 20.000.000 đ ng nên chi xem xét    cáo ở vai trò thực hành đánh  ạc. 
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B  cáo D  ng Th  T1 tham gia đánh  ạc v i    cáo T. 

B  cáo Tr n   u P tham gia đánh  ạc 01 l n v i    cáo H, th ng  ạc 

nh ng ch a nh n đ  c tiền đánh  ạc. 

[05] Khi quy t đ nh h nh phạt,  ội đ ng xét xử xem xét các t nh ti t giảm 

nh  trách nhiệm h nh sự đối v i các    cáo nh : B  cáo Tr n   u P phạm tội l n 

đ u, thuộc tr  ng h p ít nghiêm trọng, các    cáo đều c  thái độ thành khẩn khai 

 áo, ăn năn hối cải là các t nh ti t giảm nh  trách nhiệm h nh sự quy đ nh tại 

điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t   nh sự. Ngoài ra, các    cáo còn đ  c xem 

xét các t nh ti t giảm nh  trách nhiệm h nh sự quy đ nh tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

lu t   nh sự nh : B  cáo Nguy n  ăn H1 c  cha là ng  i c  công v i cách 

mạng,    cáo Nguy n  ăn T gia đ nh c  công v i cách mạng,    cáo Nguy n Th  

H, Tr n   u P gia đ nh c  hoàn cảnh kh  khăn,    cáo H và H1 đ  l n tuổi,    

cáo H, H1, T1 m c nhiều  ệnh c n phải điều tr ,    cáo T, G đ  tự nguyện nộp 

tiền thu l i  ất chính,    cáo H, H1, T1 c  tr nh độ học vấn thấp nên khả năng 

nh n th c còn hạn ch .  ội đ ng xét xử xem xét giảm nh  một ph n h nh phạt 

đối v i các    cáo để các    cáo thấy đ  c sự khoan h ng của pháp lu t. 

[06] B  cáo Tr n   u P c  nhân thân tốt, không c  t nh ti t tăng nặng 

trách nhiệm h nh sự. B  cáo Nguy n Th  H đ  t ng    Toà án nhân dân huyện 

D u Ti ng xử phạt về hành vi đánh  ạc nh ng cho h ởng án treo,    cáo đ  chấp 

hành xong, đ  đ  c xoá án tích nên không xem xét đây là nhân thân xấu đối v i 

   cáo. Các    cáo Nguy n  ăn T, Tr nh Th  Tr c G, D  ng Th  T1, Nguy n 

 ăn H1    xem xét áp dụng t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh sự là phạm tội 

t  02 l n trở lên theo quy đ nh tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ lu t   nh sự. 

[07] Sau khi xem xét đ y đủ các y u tố cấu thành tội phạm, các t nh ti t 

tăng nặng, giảm nh  trách nhiệm h nh sự, nhân thân của các    cáo, thấy rằng: 

B  cáo Nguy n  ăn T c  vai trò chính, mặc d  c  nhân thân tốt nh ng    

cáo phạm tội nhiều l n nên c n áp dụng h nh phạt t  giam đối v i    cáo để đảm 

 ảo tính nghiêm minh, m c h nh phạt nặng h n các    cáo khác. 

B  cáo Tr nh Th  Tr c G chỉ c  vai trò gi p s c cho    cáo T trong việc 

tính toán tiền đánh  ạc và chung chi tiền cho các con  ạc. B  cáo c  nhân thân 

tốt, c  n i c  tr  r  ràng,  ản thân    cáo đang phải nuôi d  ng hai con ch a 

thành niên nên không c n thi t phải cách ly    cáo ra khởi x  hội, áp dụng Điều 

65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ- ĐTP ngày 15/5/2018 và Ngh  

quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của  ội đ ng Thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao cho    cáo đ  c h ởng án treo. 

B  cáo Nguy n Th  H c  vai trò gi p s c cho    cáo T trong vụ án nên c n 

xử lý  ằng h nh phạt t , tuy nhiên,    cáo đ  l n tuổi, m c nhiều  ệnh c n phải 

điều tr ,    cáo c  n i c  tr  ổn đ nh,    cáo không c  nhân thân xấu nh  đ  phân 

tích ở trên nên c n áp dụng Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ-

 ĐTP ngày 15/5/2018 và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của 

 ội đ ng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao cho    cáo đ  c h ởng án treo. 
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B  cáo Nguy n  ăn H1 gi p s c cho    cáo T trong việc ghi số đề cho các 

con  ạc,    cáo D  ng Th  T1 trực ti p tham gia đánh  ạc v i    cáo T. Tuy 

nhiên,    cáo H1 tuổi tác đ  cao, các    cáo H1, T1 đều c  tr nh độ học vấn thấp 

nên khả năng nh n th c còn hạn ch , hai    cáo hiện đang m c nhiều  ệnh lý, 

hoàn cảnh kh  khăn, phạm tội v  lý do m u sinh cho cuộc sống nên xét các    

cáo c  n i c  tr  r  ràng, không c n thi t phải cách ly    cáo ra kh i x  hội, áp 

dụng Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ- ĐTP ngày 15/5/2018 

và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của  ội đ ng Thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao cho các    cáo đ  c h ởng án treo. 

B  cáo Tr n   u P phạm tội l n đ u, thuộc tr  ng h p ít nghiêm trọng,    

cáo ch a nh n đ  c tiền thu l i  ất chính,    cáo c  n i c  tr  ổn đ nh nên áp 

dụng Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ- ĐTP ngày 15/5/2018 

và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của  ội đ ng Thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao cho    cáo đ  c h ởng án treo. 

[08]  ụ án c  nhiều    cáo tham gia, số tiền đánh  ạc l n nên c n thi t 

phạt tiền  ổ sung đối v i các    cáo về hành vi đánh  ạc để đảm  ảo tính răn đe, 

phòng ng a chung. 

[09]  ề xử lý v t ch ng và  iện pháp t  pháp: 

Đối v i 03 (ba) t  giấy l ch đ     c t, kích th  c 7,6x20cm thu gi  của 

Nguy n  ăn H1; 01  một  t  giấy không r  h nh dạng, kích th  c, trên t  giấy 

c  ghi ch  và số, c  ch  ký xác nh n của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G và 

02 t  giấy, loại giấy l ch, kích th  c 7,8 x 11,5cm, c  ghi: 4/7/TP-B-39-10;49-1 

và kích th  c 7,5 x 8cm, c  ghi: TP-ng 4.7 BLO 39-10; đđ 11-14-10 là tài liệu 

phục vụ giải quy t vụ án nên l u theo h  s  vụ án. 

Đối v i: 01  một  cái kéo  ằng kim loại, cán c   ọc nhựa màu đen; 01 

(một) cây   t  i màu xanh, hiệu TL, đ  qua sử dụng; 01  một  lon  ằng kim loại, 

h nh trụ, cao 21cm,    đục nhiều l ; 01  một  sim Viettel số thuê  ao 

0354.303.548 trên sim c  d y số: 8984048000318778756; 01  một  sim Viettel số 

thuê  ao 0981.633.374 trên sim c  d y số: 8984048000078584507 thu gi  của 

Nguy n  ăn H1; 01  một    t  i mực xanh, hiệu Thiên Long đ  qua sử dụng;  

01  một    t  i mực đ , hiệu Thiên Long đ  qua sử dụng; 01  một  sim Viettel 

số thuê  ao 0378.738.163 trên sim c  d y số 8984048000030823391; 01  một  

sim  iettel số thuê  ao 0344.722.278 trên sim c  ch  “ IETTEL”, “  y n i 

theo cách của  ạn” thu gi  c a Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G. 01 một  sim 

điện thoại c  d y số: 8984048000302065278 thu gi  của Nguy n Th  H; 01 

 một  sim điện thoại trên sim c  d y số: 89840200010582678603 thu gi  của 

D  ng Th  T1; 01  một  sim  số thuê  ao 0987.800.579, trên sim c  d y số: 

8984048000015757926 thu gi  của Phạm   ng T2; 01  một  sim số thuê  ao 

0975.232.462, trên sim c  d y số: 8984048000386210390 thu gi  của Nguy n 

Th  Ngọc H3, là công cụ, ph  ng tiện sử dụng vào việc phạm tội, không c  giá 

tr  sử dụng nên t ch thu tiêu hủy. 

Đối v i: 01 (một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu Đen, số Imei 1: 

353159113272667, Imei 2: 353159113772666; 01 (một  điện thoại di động hiệu 
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Nokia, màu Xanh, số Imei: 355243/03/177725/0 và 01 (một) máy tính  ảng hiệu 

Samsung, ký hiệu CE0168, tên thi t    Galaxy Ta  E, số Imei: 

359594/06/242579/7 thu gi  của Nguy n  ăn H1; 01  một  máy tính hiệu Casio 

M – 28, màu đen đ  qua sử dụng; 01  một  điện thoại di động hiệu Sumsung 

Galaxy A12, màu xanh đ  qua sử dụng, số IMEI  khe 1 : 354813602071837, thu 

gi  của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G; 01 (một  điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu Xanh d  ng, số sê ri: 1357732104169146, thu gi  của Nguy n Th  

H; 01 (một  điện thoại di động hiệu Vivo, màu Xanh đen, số Imei1: 

866243057068719, thu gi  của D  ng Th  T1; 01 (một  điện thoại di động hiệu 

Nokia 1202, màu Xanh, số Imei: 357401/04/509752/3 thu gi  của Phạm    ng 

T2; 01 (một  điện thoại di động hiệu Samsung, màu xanh, số Imei: 

353976/31/581853/8, thu gi  của Nguy n Th  Ngọc H3, đây là công cụ, ph  ng 

tiện sử dụng vào việc phạm tội nên t ch thu sung ngân sách Nhà n  c. 

Đối v i số tiền 103.603.000 đ ng đ  thu gi  của Nguy n  ăn T và Tr nh 

Th  Tr c G đây là số tiền sử dụng để đánh  ạc nên c n t ch thu sung ngân sách 

Nhà n  c. 

T ch thu sung ngân sách Nhà n  c số tiền phạm tội trong ngày 04/7/2022 

 ao g m: Nguy n  ăn H1 số tiền 3.710.000 đ ng; D  ng Th  T1: 4.620.000 

đ ng; Tr n   u P: 410.000 đ ng; Phạm   ng T2: 5.699.000 đ ng; Nguy n Th  

Ngọc H3: 150.000 đ ng. 

Đối v i số tiền 2.398.000 đ ng là tiền h p pháp của    cáo D  ng Th  T1 

không sử dụng vào mục đích đánh  ạc nên trả lại cho    cáo T1. 

Buộc Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G liên đ i nộp số tiền thu l i  ất 

chính là 20.410.000 đ ng. 

Buộc Đ  Đ c M giao nộp lại số tiền 3.148.000 đ ng là tiền sử dụng vào 

việc đánh  ạc. 

Đối v i hành vi tham gia đánh  ạc của Nguy n   u N, do hiện nay N đ  

ch t nên C  quan Cảnh sát Điều tra công an huyện D u Ti ng đ  ra Quy t đ nh 

đ nh chỉ điều tra    can số 01/QĐ- S ngày 19/9/2022 đối v i Nguy n   u N là 

ph  h p. 

Đối v i hành vi đánh  ạc của Phạm   ng T2, Đ  Đ c M, Tr n Th  Ngọc 

P1, Phan   u H2, Nguy n Th  Ngọc H3 ch a đủ đ nh l  ng để truy tố nên C  

quan Cảnh sát Điều tra công an huyện D u Ti ng đ  ra quy t đ nh xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi đánh  ạc đối v i nh ng đối t  ng này là ph  h p. 

[10] Xét ý ki n lu n tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối v i các    cáo 

về ph n tội danh, điều khoản áp dụng là c  căn c  ph  h p v i các t nh ti t của 

vụ án nên  ội đ ng xét xử chấp nh n. Tuy nhiên, m c h nh phạt đề xuất đối v i 

   cáo T và G là cao nh  đ  phân tích ở trên nên  ội đ ng xét xử xem xét giảm 

một ph n h nh phạt dành cho các    cáo. B  cáo Nguy n Th  H đ  quá tuổi lao 

động nên m c h nh phạt  ổ sung đề xuất cho    cáo t  20-25 triệu đ ng là cao 

nên  ội đ ng xét xử cũng xem xét giảm m c h nh phạt  ổ sung đối v i    cáo 

H. 
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[11]  ề án phí: Các    cáo phạm tội và    k t án nên phải ch u án phí h nh 

sự theo quy đ nh của pháp lu t. B  cáo Nguy n Th  H và Nguy n  ăn H1 thuộc 

tr  ng h p ng  i cao tuổi nên đ  c mi n án phí. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  ề trách nhiệm h nh sự: Tuyên  ố các    cáo Nguy n  ăn T, Tr nh Th  

Tr c G và Nguy n Th  H phạm tội “tổ ch c đánh  ạc”, các    cáo D  ng Th  

T1, Nguy n  ăn H1 và Tr n   u P phạm tội “đánh  ạc”. 

1.1. Căn c  điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t   nh sự: 

Xử phạt    cáo Nguy n  ăn T 01  một  năm 02  hai  tháng t . Th i hạn t  

đ  c tính t  ngày   t    cáo để thi hành án, đ  c khấu tr  th i hạn tạm gi , tạm 

giam t  ngày 04/7/2022 đ n ngày 01/12/2022. Phạt  ổ sung    cáo số tiền 

30.000.000 đ ng   a m  i triệu đ ng . 

1.2. Căn c  điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 

02/2018/NQ- ĐTP ngày 15/5/2018 và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 

15/4/2022 của  ội đ ng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao: 

Xử phạt    cáo Tr nh Th  Tr c G 01  một  năm 01  một  tháng t  nh ng 

cho h ởng án treo. Th i gian thử thách là 02  hai  năm 02  hai  tháng tính t  

ngày tuyên án  28/3/2023 . Phạt  ổ sung    cáo số tiền 20.000.000 đ ng  hai 

m  i triệu đ ng . 

Giao    cáo Tr nh Th  Tr c G cho Ủy  an nhân dân x  Đ, huyện D u 

Ti ng, tỉnh B nh D  ng giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

1.3. Căn c  điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ- ĐTP 

ngày 15/5/2018 và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của  ội 

đ ng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao: 

Xử phạt    cáo Nguy n Th  H 01  một  năm t  nh ng cho h ởng án treo. 

Th i gian thử thách là 02  hai  năm tính t  ngày tuyên án  28/3/2023 . Phạt  ổ 

sung    cáo số tiền 10.000.000 đ ng  m  i triệu đ ng . 

Giao    cáo Nguy n Th  H cho Ủy  an nhân dân th  trấn D u Ti ng, 

huyện D u Ti ng, tỉnh B nh D  ng giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

1.4. Căn c  khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ-

 ĐTP ngày 15/5/2018 và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của 

 ội đ ng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao: 
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Xử phạt    cáo D  ng Th  T1 09 (chín  tháng t  nh ng cho h ởng án 

treo. Th i gian thử thách là 01  một  năm 06 (sáu) tháng tính t  ngày tuyên án 

(28/3/2023). Phạt  ổ sung    cáo số tiền 15.000.000 đ ng  m  i lăm triệu đ ng . 

Giao    cáo D  ng Th  T1 cho Ủy  an nhân dân th  trấn D u Ti ng, 

huyện D u Ti ng, tỉnh B nh D  ng giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

1.5. Căn c  khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 

02/2018/NQ- ĐTP ngày 15/5/2018 và Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 

15/4/2022 của  ội đ ng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao: 

Xử phạt    cáo Nguy n  ăn H1 09 (chín  tháng t  nh ng cho h ởng án 

treo. Th i gian thử thách là 01  một  năm 06 (sáu  tháng tính t  ngày tuyên án 

(28/3/2023). Phạt  ổ sung    cáo số tiền 15.000.000 đ ng  m  i lăm triệu đ ng . 

Giao    cáo Nguy n  ăn H1 cho Ủy  an nhân dân x  Đ2, huyện D, tỉnh 

B nh D  ng giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

1.6. Căn c  khoản 1, khoản 3 Điều 321 điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 

58, Điều 65 Bộ lu t   nh sự; Ngh  quy t 02/2018/NQ- ĐTP ngày 15/5/2018 và 

Ngh  quy t 01/2022/NQ- ĐTP ngày 15/4/2022 của  ội đ ng Thẩm phán Toà 

án nhân dân tối cao: 

Xử phạt    cáo Tr n   u P 07 ( ảy  tháng t  nh ng cho h ởng án treo. 

Th i gian thử thách là 01  một  năm 02  hai  tháng tính t  ngày tuyên án 

(28/3/2023). Phạt  ổ sung    cáo số tiền 10.000.000 đ ng  m  i triệu đ ng . 

Giao    cáo Tr n   u P cho Ủy  an nhân dân th  trấn D, huyện D, tỉnh 

B nh D  ng giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

Trong tr  ng h p ng  i đ  c h ởng án treo thay đổi n i c  tr  th  thực 

hiện theo quy đ nh tại khoản 3 Điều 92 của Lu t Thi hành án h nh sự. Trong th i 

gian thử thách, ng  i đ  c h ởng án treo cố ý vi phạm N vụ 02 l n trở lên th  

Tòa án c  thể quy t đ nh  uộc ng  i đ  c h ởng án treo phải chấp hành h nh 

phạt t  của  ản án đ  cho h ởng án treo. 

2. Biện pháp t  pháp và xử lý v t ch ng: Căn c  Điều 46, 47 Bộ lu t   nh 

sự, Điều 106 Bộ lu t Tố tụng h nh sự: 

T ch thu tiêu huỷ đối v i: 

- 01  một  cái kéo  ằng kim loại c  cán  ọc nhựa màu đen, đ  qua sử dụng; 

- 01 (một) cây   t  i màu xanh, hiệu TL, đ  qua sử dụng; 

- 01  một  lon  ằng kim loại, h nh trụ, cao 21cm,    đục nhiều l , đ  qua sử 

dụng; 

- 01  một  sim Viettel, trên sim c  d y số: 8984048000318778756, đ  qua 

sử dụng; 

- 01  một  sim Viettel, trên sim c  d y số: 898404800007858507, đ  qua sử 

dụng; 
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- 01  một    t  i mực xanh, hiệu Thiên Long, đ  qua sử dụng; 

- 01  một    t  i mực đ , hiệu Thiên Long, đ  qua sử dụng; 

- 01  một  sim Viettel, trên sim c  d y số 8984048000030823391; 

- 01  một  sim Viettel, trên sim c  ch  “ IETTEL”, “  y n i theo cách 

của  ạn”; 

- 01 một  sim điện thoại c  d y số: 8984048000302065278; 

- 01  một  sim điện thoại c  d y số: 89840200010582678603; 

- 01  một  sim c  d y số: 8984048000015757926; 

- 01  một  sim c  d y số: 8984048000386210390. 

T ch thu sung vào ngân sách nhà n  c đối v i: 

- 01 (một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số Imei 1: 

353159113272667, Imei 2: 353159113772666, đ  qua sử dụng; 

- 01 (một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh, số Imei: 

355243/03/177725/0, đ  qua sử dụng; 

- 01 (một) máy tính  ảng hiệu Samsung, ký hiệu CE0168, tên thi t    

Galaxy Ta  E, số Imei: 359594/06/242579/7; 

- 01  một  máy tính hiệu Casio M–28, màu đen, đ  qua sử dụng; 

- 01  một  điện thoại di động hiệu Sumsung Galaxy A12, màu xanh, số 

IMEI (khe 1): 354813602071837; 

- 01 (một  điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh d  ng, số sê ri: 

1357732104169146; 

- 01 (một  điện thoại di động hiệu Vivo, màu xanh đen, số Imei1: 

866243057068719; 

- 01 (một  điện thoại di động hiệu Nokia 1202, màu xanh, số Imei: 

357401/04/509752/3; 

- 01 (một  điện thoại di động hiệu Samsung, màu xanh, số Imei: 

353976/31/581853/8. 

- Số tiền 103.603.000 đ ng  một trăm l   a triệu sáu trăm l   a ngàn đ ng  

đ  thu gi  của Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G. 

- Số tiền 14.589.000 đ ng  m  i  ốn triệu năm trăm tám m  i chín ngàn 

đ ng ,  ao g m: Nguy n  ăn H1 số tiền 3.710.000 đ ng   a triệu  ảy trăm m  i 

ngàn đ ng ; D  ng Th  T1: 4.620.000 đ ng   ốn triệu sáu trăm hai m  i ngàn 

đ ng ; Tr n   u P: 410.000 đ ng   ốn trăm m  i ngàn đ ng ; Phạm   ng T2: 

5.699.000 đ ng  năm triệu sáu trăm chín m  i chín ngàn đ ng ; Nguy n Th  

Ngọc H3: 150.000 đ ng  một trăm năm m  i ngàn đ ng . 

Trả lại D  ng Th  T1 số tiền 2.398.000 đ ng  hai triệu  a trăm chín m  i 

tám ngàn đ ng . 
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(Thể hiện tại biên   i thu số AA/2021/0004299 n à  03 thán  02 năm 

2023 và biên bản  i o nhận vật ch n  n à  03/02/2023 củ  Chi c c Thi hành 

án dân s  hu ện Dầu Ti n   tỉnh Bình D ơn ) 

Buộc Nguy n  ăn T và Tr nh Th  Tr c G liên đ i nộp số tiền 20.410.000 

đ ng  hai m  i triệu  ốn trăm m  i ngàn đ ng . 

Buộc Đ  Đ c M giao nộp số tiền 3.148.000 đ ng   a triệu một trăm  ốn 

m  i tám ngàn đ ng . 

L u h  s  vụ án đối v i: 03 (ba) t  giấy l ch đ     c t, kích th  c 

7,6x20cm thu gi  của Nguy n  ăn H1; 01  một  t  giấy không r  h nh dạng, 

kích th  c, trên t  giấy c  ghi ch  và số, c  ch  ký xác nh n của Nguy n  ăn T 

và Tr nh Th  Tr c G; 02 (hai) t  giấy, loại giấy l ch, kích th  c 7,8 x 11,5cm, c  

ghi: 4/7/TP-B-39-10;49-1 và kích th  c 7,5 x 8cm, c  ghi: TP-ng 4.7 BLO 39-10; 

đđ 11-14-10. 

3.  ề án phí h nh sự s  thẩm: Căn c  Ngh  quy t số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an Th  ng vụ 

Quốc hội kh a 14 quy đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

B  cáo Nguy n Th  H và Nguy n  ăn H1 đ  c mi n án phí. 

B  cáo Nguy n  ăn T, Tr nh Th  Tr c G, D  ng Th  T1 và Tr n   u P, 

m i    cáo phải nộp 200.000 đ ng  hai trăm ngàn đ ng . 

4.  ề quyền kháng cáo: 

Các    cáo c  mặt tại phiên tòa đ  c quyền kháng cáo  ản án trong th i 

hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án  28/3/2023). 

Ng  i c  quyền l i, N vụ liên quan đ n vụ án v ng mặt c  quyền kháng 

cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày nh n đ  c  ản án hoặc  ản án 

đ  c niêm y t theo quy đ nh pháp lu t./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh B nh D  ng; 

-  KSND tỉnh B nh D  ng; 

- Sở T  pháp tỉnh B nh D  ng;  

- Phòng P  27 Công an tỉnh B nh D  ng; 

-  KSND huyện D u Ti ng; 

- Công an huyện D u Ti ng; 

- CC T ADS huyện D u Ti ng; 

- Ng  i tham gia tố tụng; 

- L u  S,  T. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuyền 

 


